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NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 

1. Rủi ro về kinh tế
Những năm trở lại đây, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng khá cao và ổn định từ 7-8%/năm
,  năm 2007 tốc độ tăng trưởng kinh tế là 8,48% 
. Các chuyên gia phân tích đều cho rằng, trong các năm tới, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì và thậm chí có thể đạt được cao hơn con số trên. Sự phát triển lạc quan của nền kinh tế có tác động đến sự phát triển của mọi thành phần kinh tế nói chung và ảnh hưởng tốt đến sự phát triển của ngành Công nghiệp - Xây dựng Việt Nam nói riêng, trong đó có các sản phẩm cácbonat can xi (CaCO3) và xi măng là những sản phẩm chủ yếu của Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái.

Khi kinh tế phát triển, thu nhập tăng và nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng của xã hội ngày càng được nâng cao sẽ kéo theo mức tiêu thụ sản phẩm về vật liệu xây dựng tăng theo và ngược lại. Ngoài ra, cơ hội phát triển và sự lớn mạnh của Công ty còn bị chi phối và chịu sự ảnh hưởng bởi định hướng phát triển của ngành.
2. Rủi ro về pháp luật
Là doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, hoạt động của YBC chịu sự điều chỉnh của các văn bản pháp luật về cổ phần hóa, luật doanh nghiệp, luật chứng khoán và các văn bản kiên quan đến thị trường chứng khoán. Luật và các văn bản dưới luật trong lĩnh vực này đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi về mặt chính sách sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh của doanh nghiệp. 
3. Rủi ro đặc thù 
Trong những năm tới nguồn nhiên liệu đầu vào của Công ty là than có khả năng bị thiếu hụt do khả năng cung cấp và giá cả sẽ biến động lớn, do chính sách của Nhà nước thả nổi về giá để thị trường tự điều tiết, từ đó các ngành như ngành than đã và đang nhiều lần yêu cầu tăng giá và trong tương lai, nguồn cung cấp than sẽ cạn kiện dần. Ngoài ra, giá nhập khẩu thạch cao và cước vận tải liên tục tăng sẽ ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Mặc dù vậy, trong các năm qua, Công ty luôn xây dựng được kênh cung cấp nguyên vật liệu ổn định và có nhiều bạn hàng lâu năm nên rủi ro về biến động nguồn nguyên liệu sẽ không tác động nhiều đến hoạt động sản xuất của Công ty trong tương lai. Mặt khác, bắt đầu từ năm 2008, Công ty đã bắt đầu vận hành nhà máy sản xuất xi măng với công suất 300.000 tấn clinker/năm theo công nghệ lò quay nên sẽ tiết kiệm được các chi phí đầu vào cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty.
4. Rủi ro cạnh tranh
Bên cạnh những cơ hội và triển vọng phát triển, các doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất xi măng phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trong ngành bởi sự tăng vọt về số lượng các nhà máy sản xuất xi măng trong toàn quốc. Hiện nay, cả nước có 14 nhà máy xi măng lò quay, tổng công suất thiết kế: 21,5 triệu tấn/năm; 55 cơ sở xi măng lò đứng, lò quay chuyển đổi: 5 triệu tấn/năm; một số trạm nghiền độc lập với tổng công suất thiết kế: 6 triệu tấn/năm. Đồng thời theo dự báo thời gian tới sản lượng sẽ tiếp tục tăng do đang triển khai đầu tư xây dựng 31 dự án xi măng lò quay với tổng công suất thiết kế là 39 triệu tấn, với sự tham gia của nhiều chủ đầu tư thuộc các thành phần kinh tế khác nhau và các dự án được phân bổ ở nhiểu vùng trên cả nước. Ngoài ra, có 21 dự án xi măng lò đứng đang và sẽ thực hiện chuyển đổi công nghệ sang lò quay với công suất 8,04 triệu tấn, trong đó 4 dự án đã hoàn thành là: Kiện Khê; X77; La Hiên; Lam Thạch với công suất 1,04 triệu tấn, có 9 nhà máy đang tiến hành lập dự án cải tạo chuyển đổi công nghệ với công suất 4,05 triệu tấn
.
Trước thực trạng trên, Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái sẽ chịu sự cạnh tranh rất lớn từ các doanh nghiệp này về vốn, công nghệ hiện đại, khấu hao hết, giá bán sản phẩm ... Mặt khác, mẫu mã sản phẩm của đối thủ cạnh tranh cũng rất phong phú, đa dạng về chủng loại. Đồng thời, khi Việt Nam gia nhập các tổ chức thương mại của thế giới, khu vực, thuế nhập khẩu giảm chỉ còn từ 0 - 5%, khi đó Công ty sẽ phải đối mặt trực tiếp với sản phẩm của các nước khác, gặp phải sự cạnh tranh gay gắt về giá. 
5. Rủi ro khác
Hoạt động kinh doanh của Công ty còn chịu ảnh hưởng bởi những rủi ro khác mang tính bất khả kháng như: thiên tai, địch họa, sự biến động của chính trị, chiến tranh, bệnh dịch... sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới toàn bộ nền kinh tế.
II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

1. Tổ chức niêm yết – Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái  

Ông: Nguyễn Tường Thuật


Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc
Ông: Vũ Thanh Nghị


Chức vụ: Thành viên HĐQT/Phó GĐ

Ông: Đặng Văn Thắng


Chức vụ:  Thành viên HĐQT/Phó GĐ
Ông: Phạm Quang Phú 


Chức vụ:  Thành viên HĐQT/Phó GĐ
Ông: Bùi Mạnh Cường 


Chức vụ:  Thành viên HĐQT/Phó GĐ
Bà: Nguyễn Thị Nghiêm Chang

Chức vụ: Kế toán trưởng

Ông: Hoàng Đình Khang


Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý. 

2. Tổ chức tư vấn - Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội

Ông: Nguyễn Hoài Anh


Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký niêm yết do Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn  với Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cung cấp.
III.  CÁC KHÁI NIỆM
· Công ty:

Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái
· Tổ chức  niêm yết:
Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái
· YBC:


Tên viết tắt của Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái
· SSI:


Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

· TTGDCK:

Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội
· ĐHĐCĐ

Đại hội đồng cổ đông
· HĐQT:

Hội đồng Quản trị

· BKS:


Ban Kiểm soát
· Điều lệ

Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái
· TTGDCK

Trung tâm giao dịch chứng khoán
· CNĐKKD

Chứng nhận đăng ký kinh doanh

· CMND

Chứng minh nhân dân

· CBCNV

Cán bộ công nhân viên

· TC-ĐL-CL

Tiêu chuẩn – Đo lường - Chất lượng
· TCVN

Tiêu chuẩn Việt Nam

· QLCL

Quản lý chất lượng
· KCS


Kiểm tra chất lượng sản phẩm
· CaCO3

Cacbonat canxi hay Canxi cacbonat
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT
1. Giới thiệu chung về tổ chức niêm yết
· Tên gọi Công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG 





SẢN YÊN BÁI
· Tên giao dịch đối ngoại:
YenBai Cement and Minerals Joint Stock Company
· Tên viết tắt:


YBC
· Logo
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· Địa chỉ doanh nghiệp:
Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
· Điện thoại:(84-29) 885154
Fax: (84-29) 885585
· Địa chỉ Email: 

ximangyb@yahoo.com.vn

· Vốn điều lệ hiện tại: 

22.108.800.000 (Hai mươi hai tỷ một trăm linh tám triệu tám trăm nghìn đồng).
Bảng 1: Quá trình tăng vốn điều lệ của Công ty
	Thời gian
	Vốn điều lệ (VNĐ)
	Giá trị tăng (VNĐ)
	Phương thức

	01/01/2004 
	12.048.427.301
	0
	Góp vốn (vốn điều lệ) thành lập công ty cổ phần

	31/12/2004
	14.057.500.000
	2.009.072.699
	Giá phát hành 100.000 đồng/1 cổ phần cho đối tượng là cán bộ CNV của Công ty chưa mua hết số lượng cổ phần theo phương án cổ phần hoá. Công ty yêu cầu nộp bổ sung để đảm bảo đủ số vốn điều lệ đã ghi trong điều lệ Công ty

	31/03/2005
	15.034.958.000
	977.458.000
	Tăng vốn theo nhu cầu của Công ty, phát hành cho cán bộ CNV mới được ký hợp đồng dài hạn với Công ty theo giá phát hành 100.000 đồng/1 cổ phần, mỗi người được mua 10 triệu đồng để tăng vốn lưu động, giảm vốn vay.

	30/06/2005
	22.023.958.000
	6.989.000.000
	Tỉnh Yên Bái góp 5 tỷ đồng mua: 50.000 cổ phần với giá 100.000 đồng/ 1cổ phần theo Quyết định số 3058/QĐ-UB để bổ xung vốn lưu động 

CBCNV góp 1,989 tỷ đồng với giá phát hành 100.000 đồng/1cổ phần 

	31/12/2005
	22.108.800.000
	84.842.000
	Tăng vốn theo nhu cầu của Công ty, phát hành cho cán bộ CNV với giá phát hành 100.000 đồng/1 cổ phần, mỗi cán bộ CNV được mua 100 cổ phần


Nguồn: Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái
· Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1603000036 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Yên Bái thay đổi lần thứ 5 ngày 17 tháng 12 năm 2007.
· Phạm vi lĩnh vực hoạt động của Công ty: 

· Khai thác đá vôi cho sản xuất xi măng; 
· Sản xuất xi măng; 
· Khai thác, chế biến, kinh doanh và xuất khẩu khoáng sản; 

· Khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng; 

· Kinh doanh dịch vụ khách sạn; kinh doanh thương mại - dịch vụ; 

· Kinh doanh bất động sản; xây dựng công trình dân dụng; 

· Vận tải hàng hoá; 

2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái tiền thân là Nhà máy Xi măng Yên Bái, đặt trụ sở chính tại thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, cách thành phố Yên Bái 13 km về phía Nam, cách thành phố Hà Nội về phía Bắc 160 km và cách Cảng Hải Phòng 270 km. Vị trí của Nhà máy sản xuất Xi măng và Nhà máy chế biến sản phẩm CaCO3 nằm tiếp giáp với Hồ Thác Bà có vùng núi đá vôi Mông Sơn được đánh giá chất lượng tốt nhất Việt Nam và Đông Nam Á, đất sét có trữ lượng dồi dào và chất lượng tốt, đây là 2 nguồn nguyên liệu chủ yếu để sản xuất xi măng và chế biến sản phẩm CaCO3 có chất lượng cao.
Được xây dựng vào đầu những năm 80, Nhà máy Xi măng Yên Bái có công suất thiết kế ban đầu là 60.000 tấn sản phẩm xi măng/năm với thiết bị kỹ thuật công nghệ hiện đại của Trung Quốc lúc bấy giờ. Trong suốt quá trình hình thành phát triển, Công ty luôn trú trong trang bị tài sản và nâng cao năng lực sản xuất của mình. 
· Năm 2002, được trang bị thêm một dây chuyền mới nâng tổng công suất của Nhà máy Xi măng lên 120.000 tấn/năm. 

· Năm 2004 đầu tư cải tạo nâng công suất Nhà máy Xi măng lên 150.000 tấn/năm.
Hình 1: Nhà máy Xi măng Yên Bái
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Cùng với xu hướng phát triển chung của các doanh nghiệp trên cả nước, với chiến lược đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh đa dạng hoá các loại sản phẩm, phát huy tiềm năng và lợi thế sẵn có. Đầu năm 2000, YBC bước vào thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến sản phẩm Cácbonat can xi (CaCO3) theo công nghệ cao của Châu Âu với thiết bị do Cộng hoà Liên bang Đức và Vương quốc Tây Ban Nha chế tạo. Qua các giai đoạn đầu tư phát triển cho đến nay Nhà máy Chế biến CaCO3 có công suất 200.000 tấn/năm, là Nhà máy Chế biến  CaCO3 lớn nhất Việt Nam, với bốn dây chuyền nghiền sản phẩm bột CaCO3 siêu mịn, bốn dây chuyền nghiền sản phẩm bột CaCO3 mịn, một dây chuyền tráng phủ sản phẩm bằng axit béo, một dây chuyền nghiền sản phẩm hạt đá cho ra các loại sản phẩm thay thế hàng nhập khẩu, làm phụ gia cho các ngành giấy, sơn, nhựa, cao su, hoá mỹ phẩm, nuôi trồng thuỷ sản và vật liệu trang trí trong xây dựng... 
Hình 2: Nhà máy chế biến CaCO3
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Ngày 17/12/2003, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Yên Bái có Quyết định số 376/QĐ-UB về việc phê duyệt phương án cổ phần hoá và chuyển doanh nghiệp nhà nước Nhà máy Xi măng Yên Bái thành Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bái.
Ngày 01/01/2004 Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bái được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chính thức đi vào hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.
Bảng 2: Mức độ tăng trưởng của công ty thể hịên qua các năm
	Các tiêu chí
	ĐVT
	Năm 2003
	Năm 2004
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007

	1- Tổng doanh thu 
	Triệu  đồng
	102.114
	119.636
	134.476
	149.500
	161.146

	2- Sản phẩm sản xuất
	
	187.775
	208.753
	230.379
	238.347
	236.257

	- Xi măng PCB30
	Tấn
	105.692
	112.499
	122.480
	138.966
	144.966

	- Cacbonat canxi 
	Tấn
	82.083
	96.254
	107.899
	99.381
	91.291

	3- Sản phẩm tiêu thụ
	
	189.442
	210.475
	230.154
	239.755
	236.977

	- Xi măng PCB30
	Tấn
	108.764
	113.320
	121.497
	139.695
	145.049

	- Cacbonat canxi 
	Tấn
	80.678
	97.155
	108.657
	100.060
	91.928

	4- Nộp thuế
	Triệu đồng
	5.793
	4.219
	4.613
	6.701
	6.475

	5- Lợi nhuận trước thuế
	Triệu đồng
	2.335
	3.708
	4.022
	4.960
	9.217

	6-Thu nhập bình quân của người lao động
	1.000  

Đ/ N/ T
	1.215
	1.442
	1.624
	1.700
	2.200
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Năm 2003, Công ty tham gia góp 3,7% vốn điều lệ tương ứng với số tiền 4,3 tỷ đồng vào Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. 

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng xi măng ngày càng cao theo sự tăng trưởng chung của đất nước, tháng 5/2005, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; cho phép Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bái được chuyển đổi công nghệ sản xuất xi măng từ lò đứng sang lò quay công suất 300.000 tấn Clinker/năm. Dự án được khởi công xây dựng từ tháng 6/2005 đến cuối quý IV năm 2007 Nhà máy Xi măng lò quay công suất 300.000 tấn Clinker/năm đi vào hoạt động.   

Kể từ khi thành lập cho đến nay Công ty đã luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đã được Nhà nước, các bộ ban ngành trao tạng nhiều huân chương như: huân chương Lao động, cờ thi đua, bằng khen... Sản phẩm bột CaCO3 của Công ty đã đạt cúp vàng “Vì sự nghiệp xanh Việt Nam” năm 2001; huy chương vàng tại Hội chợ triển lãm “Hàng Việt Nam chất lượng cao - Hà Nội năm 2002”; cúp vàng tại Madrid (Tây Ban Nha) cho các sản phẩm và dịch vụ xuất sắc nhất, một giải thưởng đặc biệt về “quản lý chất lượng toàn cầu”.
Ngày 17/12/2007 Công ty chính thức được đổi tên thành Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái
3. Cơ cấu tổ chức Công ty

Công ty có trụ sở và hệ thống Văn phòng đại diện, các đơn vị trực thuộc và có vốn góp của Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Hình 3: Trụ sở Văn phòng Công ty
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Bảng 3: Các văn phòng đại diện và đơn vị trực thuộc có vốn góp của YBC
	TT
	Văn phòng, các đơn vị trực thuộc và các đơn vị Công ty góp vốn
	Địa chỉ
	Hoạt động kinh doanh chính
	Mối quan hệ với doanh nghiệp

	1
	Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái
	Số 3A, đường C18, phường 12, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
	Giao dịch bán sản phẩm bột CaCO3
	Văn phòng đại diện

	2
	Nhà máy xi măng
	Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
	Sản xuất xi măng
	Đơn vị trực thuộc

	3
	Nhà máy chế biến CaCO3
	Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
	Sản xuất sản phẩm CaCO3
	Đơn vị trực thuộc

	4
	Xí nghiệp khai thác đá
	Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
	Khai thác đá
	Đơn vị trực thuộc

	5
	Xí nghiệp vận tải
	Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
	Vận tải hàng hóa
	Đơn vị trực thuộc

	6
	Công ty cổ phần xi măng Yên Bình
	Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
	Sản xuất xi măng
	Liên doanh góp vốn (YBC sở hữu 3,7% trên vốn điều lệ)


Nguồn: Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái
4. Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty

Hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 01/01/2004, cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty gồm:
Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông họp ít nhất mỗi năm một lần và trong thời hạn theo quy định của pháp luật. Đại hội đồng cổ đông quyết định các vấn đề về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; quyết định tổ chức lại và giải thể Công ty, quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; quyết định mức thù lao và các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; thông qua báo cáo tài chính hàng năm của Công ty; báo cáo của Ban kiểm soát; quyết định phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư của năm tài chính mới
Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty gồm có bảy (07) thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc miễn nhiệm. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, quản trị Công ty giữa hai nhiệm kỳ Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị đại diện cho các cổ đông, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ban Kiểm soát:
Ban Kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

Ban Giám đốc:

Ban Giám đốc Công ty gồm 5 người, có 01 Giám đốc và 04 Phó Giám đốc.

Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty, điều hành mọi hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Giám đốc quản lý và điều hành chung, ngoài ra còn chỉ đạo trực tiếp Phòng Tổ chức - Hành chính - Lao động Tiền lương, Phòng Kế toán và Xí nghiệp Vận tải và Xây dựng công trình.

Các phó Giám đốc được phân công theo chức năng, nhiệm vụ:

Phó Giám đốc phụ trách Kế hoạch - Vật tư: Giúp Giám đốc Công ty quản lý, chỉ đạo điều hành công tác lập kế hoạch sản xuất - kinh doanh, kế hoạch nguyên nhiên vật liệu; chuẩn bị vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất. Ngoài ra, kiêm chỉ đạo công tác khai thác mỏ, đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất của hai nhà máy sản xuất xi măng và chế biến CaCO3.  

Phó giám đốc phụ trách tiêu thụ sản phẩm: giúp Giám đốc Công ty chỉ đạo, điều hành công tác thị trường, tổ chức mạng lưới bán hàng, vận tải hàng hóa và tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra còn theo dõi và chỉ đạo sản xuất Nhà máy chế biến CaCO3 nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất - kinh doanh của Công ty.

Phó Giám đốc phụ trách sản xuất xi măng: giúp Giám đốc Công ty quản lý, chỉ đạo điều hành về kỹ thuật công nghệ, sản xuất, đảm bảo năng suất, chất lượng sản phẩm, an toàn trong sản xuất và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kế hoạch sản xuất - kinh doanh sản phẩm xi măng của Công ty; 
Phó giám đốc phụ trách công tác Kỹ thuật - Đầu tư: Giúp Giám đốc Công ty quản lý kỹ thuật sản xuất, kiểm soát nguyên vật liệu đầu vào, kiểm tra chất lượng sản phẩm sản xuất và thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản trong Công ty.

Các phòng ban nghiệp vụ

Phòng Tổ chức - Hành chính - Lao động - Tiền lương: tham mưu giúp việc cho Giám đốc Công ty về công tác quản lý hồ sơ, nhân sự, công tác tuyển dụng, đào tạo, giải quyết chế độ, chính sách đối với người lao động; chỉ đạo điều hành công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản của Công ty; công tác pháp lý; công tác hành chính văn phòng, đất, mỏ, công tác quân sự- phòng cháy- chữa cháy, công tác văn hoá xã hội, đời sống cán bộ công nhân viên trong Công ty; nâng lương, nâng bậc, tổng hợp thi đua khen thưởng trong doanh nghiệp.

Phòng Kế toán: tham mưu giúp việc cho Giám đốc về công tác Tài chính - Kế toán; tập hợp chứng từ hạch toán kinh doanh, lập báo cáo tài chính hàng năm; xuất phiếu bán sản phẩm và thu hồi công nợ.

Phòng Kỹ thuật - Đầu tư: tham mưu giúp việc cho Giám đốc về công tác kỹ thuật trong sản xuất, kiểm soát chất lượng nguyên nhiên vật liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra; thực hiện các thủ tục để triển khai các công việc đầu tư xây dựng cơ bản trong Công ty.

Phòng Kế hoạch - Vật tư: tham mưu giúp việc cho Giám đốc về công tác Kế hoạch sản xuất - Kinh doanh; kế hoạch mua bán vật tư, nguyên liệu; kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị, kế hoạch bảo hộ lao động; mua bán vật tư nguyên liệu phục vụ cho sản xuất.
Phòng Tiêu thụ - Thị trường: Chức năng tham mưu giúp việc cho Giám đốc công tác tổ chức mạng lưới bán hàng; điều tiết vận chuyển, giao nhận hàng hoá; đối chiếu, thanh toán công nợ với các đối tác; điều tra nghiên cứu và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước và nước ngoài.
Cơ cấu bộ máy tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty
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5. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty, danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ, cơ cấu cổ đông

Bảng 4: Danh sách Cổ đông nắm trên 5% vốn Cổ phần (thời điểm 09/12/2007)
	TT
	Tên cổ đông
	Địa chỉ
	Số cổ phần sở hữu
	Tỉ lệ

	1
	Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
	Số 6 Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	1.285.180
	58,13%


Bảng 5: Danh sách cổ đông sáng lập tại thời điểm 09/12/2007
	TT
	Tên cổ đông
	Địa chỉ
	Số CP sở hữu
	Tỉ lệ (%)

	1
	Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
	Số 6, Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	1.285.180
	58,13%

	
	Nguyễn Tường Thuật
	Người đại diện
	1.285.180
	58,13%

	2
	Nguyễn Tường Thuật
	Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	13.970
	0,63%

	3
	Đỗ Ngọc Giao
	Phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	15.850
	0,72%

	4
	Vũ Thanh Nghị
	Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	14.720
	0,67%

	5
	Đặng Văn Thắng
	Phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái 
	13.720
	0,62%

	6
	Phạm Quang Phú
	Phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	12.880
	0,58%

	7
	Bùi Mạnh Cường
	Phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	13.320
	0,60%

	8
	Nguyễn Quang Chiến
	Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên bái
	13.320
	0,60%


(*) Số lượng cổ phần của cổ đông sáng lập là 1.382.960 cổ phần, số cổ phần này đã hết thờii gian bị hạn chế chuyển nhượng (01/01//2007).
Bảng 6: Cơ cấu vốn cổ đông tại thời điểm 09/12/2007
	Cổ đông
	Số lượng cổ phần 
	Gía trị sở hữu (đồng)
	Tỉ lệ
	Số lượng cổ đông

	I. Cổ đông đặc biệt (cổ đông Nhà nước, HĐQT, BGĐ, BKS - bao gồm cả phần đại diện sở hữu)
	1.398.240
	13.982.400.000
	63,243%
	12

	II. Cổ đông trong Công ty 
	641.700
	6.417.000.000
	29,023%
	409

	III. Cổ đông ngoài Công ty
	145.120
	1.451.200.000
	6,564%
	17

	IV. Cổ phần quỹ
	25.820
	258.200.000
	1,17%
	

	Tổng cộng
	2.210.880
	22.108.800.000
	100%
	438

	I. Cổ đông tổ chức
	1.285.180
	12.851.800.000
	58,13%
	1

	Cổ đông nước ngoài
	0
	0
	0
	0

	Cổ đông trong nước
	1.285.180
	12.851.800.000
	58,13%
	1

	II. Cổ đông cá nhân
	899.880
	8.998.800.000
	40,7%
	437

	Cổ đông nước ngoài
	0
	0
	0
	0

	Cổ đông trong nước
	899.880
	8.998.800.000
	40,7%
	437

	III. Cổ phần quỹ
	25.820
	258.200.000
	1,17%
	

	Tổng cộng
	2.210.880
	22.108.800.000
	100%
	438


6. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức đăng ký niêm yết, những công ty mà tổ chức đăng ký niêm yết đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký niêm yết 

Bảng 7: Công ty nắm cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký niêm yết
	TT
	Tên cổ đông
	Địa chỉ
	Số cổ phần sở hữu
	Tỉ lệ (%)

	1
	Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
	Số 6, Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	1.285.180
	58,13%


Hiện tại, Công ty  không nắm giữ quyền kiểm soát và chi phối đối với công ty nào
7. Hoạt động kinh doanh

7.1  Sản phẩm, dịch vụ chính

Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái là doanh nghiệp chuyên sản xuất và kinh doanh xi măng, khai thác, chế biến, kinh doanh và xuất khẩu khoáng sản. Sản phẩm chính của Công ty là Xi măng PCB30, PCB40 và Cacbonat canxi (CaCO3) các loại 

· Giới thiệu về sản phẩm xi măng: sản phẩm PCB30 và sản phẩm PCB40 đều có thể sử dụng cho các công trình xây dựng thông thường và xây dựng công trình công nghiệp. Các sản phẩm này có cường độ chịu nén cao hơn so với các sản phẩm xi măng PC.
Sản phẩm xi măng PCB30:
· Phù hợp tiêu chuẩn TCVN 6260-1997

· Thời gian bắt đầu đông kết: 120 – 150 phút

· Thời gian kết thúc đông kết: 3 h - 3h30 phút

· Cường độ nén 03 ngày R3 = 18 – 20 KG/cm3

· Cường độ nén 28 ngày R28 = 30,5 – 35 KG/cm3

Sản phẩm xi măng PCB40: 

· Phù hợp tiêu chuẩn TCVN 6260-1997

· Thời gian bắt đầu đông kết: 120 – 150 phút

· Thời gian kết thúc đông kết: 3 h - 3h30’

· Cường độ nén 03 ngày R3 = 22 - 24 KG/cm3

· Cường độ nén 28 ngày R28 = 41 - 43 KG/cm3

· Sản phẩm CaCO3: CaCO3 có thành phần hoá học và tính chất cơ lý phù hợp với yêu cầu của nhiều ngành công nghiệp, có thể chế biến ra các loại sản phẩm thay thế hàng nhập khẩu làm chất phụ gia cho các ngành công nghiệp như: giấy, sơn, nhựa, cao su, hoá mỹ phẩm, nuôi trồng thuỷ sản, vật liệu trang trí trong xây dựng... Những loại nguyên liệu từ CaCO3 có chất lượng kém hơn có thể dùng làm nguyên liệu cho sản xuất xi măng.

Bảng 8: Sản phẩm, dịch vụ chính của Công ty giai đoạn 2005 - 2007
	Sản phẩm
	ĐVT
	2005
	2006
	2007

	Bột CaCO3 siêu mịn
	Tấn
	45.500
	51.385
	57.424

	Bột CaCO3 trắng phủ
	Tấn
	2.318
	3.956
	7.821

	Bột CaCO3 mịn 
	Tấn
	64.725
	44.162
	26.046

	Xi măng bao 
	Tấn
	109.770
	127.945
	141.266

	Xi măng rời
	Tấn
	
	1.876
	2.533

	Clinker
	Tấn
	12.710
	7.144
	1.166


Nguồn: Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

Bảng 9: Doanh thu các nhóm sản phẩm giai đoạn 2005 - 2007
Đvt: triệu đồng

	STT
	Nhóm sản phẩm
	2005
	2006
	2007

	
	
	Giá trị
	Tỷ trọng (%)
	Giá trị
	Tỷ trọng (%)
	Giá trị
	Tỷ trọng (%)

	1
	Xi măng bao
	62.063
	46,16
	73.344
	49,05
	78.646
	48,8

	2
	Xi măng rời
	
	
	1.229
	0,82
	1.704
	1,06

	3
	Clinker
	6.384
	4,75
	3.111
	2,08
	520
	0,32

	4
	Bột CaCO3 siêu mịn
	49.080
	36,50
	46.754
	31,27
	60.407
	37,49

	5
	Bột CaCO3 tráng phủ 
	2.942
	2,20
	3.772
	2,52
	8.817
	5,47

	6
	Bột CaCO3 mịn 
	13.446
	10,00
	7.704
	5,15
	7.387
	4,58

	7
	Các loại khác 
	533
	0,39
	13.586
	9
	3.656
	2,27

	Tổng
	134.448
	100
	149.501
	100
	161.137
	100


Nguồn: Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

Bảng 10: Cơ cấu lợi nhuận các nhóm sản phẩm giai đoạn 2005 - 2007
Đvt: Triệu đồng

	STT
	Nhóm sản phẩm
	2005
	2006
	2007

	
	
	Giá trị
	Tỷ trọng (%)
	Giá trị
	Tỷ trọng (%)
	Giá trị
	Tỷ trọng (%)

	1
	Xi măng bao
	1.079
	25,28
	1.298
	26,15
	1.055
	11,45

	2
	Xi măng rời
	
	
	162
	3,26
	10,4
	0,11

	3
	Clinker
	12
	0,27
	103
	2,07
	6
	0,065

	4
	Bột CaCO3 siêu mịn
	2.306
	54,02
	3.064
	61,75
	6.314
	68,5

	5
	Bột CaCO3 tráng phủ 
	103
	2,42
	224
	4,50
	367
	3,98

	6
	Bột CaCO3 mịn 
	244
	5,74
	264
	5,31
	317
	3,44

	7
	Các loại khác 
	524
	12,27
	-153
	-3,04
	1.147,6
	12,45

	Tổng
	4.268
	100
	4.962
	100
	9.217
	      100


Nguồn: Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái
7.2 Quy trình sản xuất sản phẩm.

Quy trình sản xuất Xi măng
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Sơ đồ Công nghệ sản xuất sản phẩm bột CaCO3             
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KS1 - Vị trí kiểm tra đá nguyên liệu

KS2 - Vị trí kiểm tra sản phẩm đá hạt

KS3 - Vị trí kiểm tra sản phẩm nghiền đứng 

KS4 - Vị trí kiểm tra sản phẩm siêu mịn

KS5 - Vị trí kiểm tra đóng bao sản phẩm 
7.3  Nguyên vật liệu

a. Nguồn nguyên vật liệu:

Thế mạnh nổi bật của YBC là có nguồn nguyên liệu dồi dào, có trữ lượng lớn với chất lượng tốt và ổn định. Đặc biệt nguồn nguyên liệu đá vôi trắng được khai thác từ mỏ đá hoa Mông Sơn, trên vùng Hồ Thác Bà là loại đá hoa đặc biệt tinh khiết được đánh giá là tốt nhất Việt Nam và Đông Nam Á. có hàm lượng CaCO3 rất cao đạt trên 98%, độ trắng đạt trên 96%.
Xuất phát từ những lợi thế về nguồn nguyên liệu YBC đã lựa chọn sản xuất hai loại sản phẩm chính là Xi măng PCB30, PCB40 và chế biến khoáng sản CaCO3 các loại.
Hình 4: Mỏ khai thác đá Mông Sơn 
[image: image10.jpg]



Mỏ đá Mông Sơn có trữ lượng khoảng 500.000.000 tấn, dễ khai thác, ít lẫn tạp chất, vận chuyển đường thuỷ về nhà máy chế biến rất thuận lợi.

Công ty được cấp giấy phép khai thác thời hạn 20 năm. Công việc khai thác được tiến hành bằng cơ giới, năng lực 500.000 tấn/năm, tuyển chọn bằng phương pháp thủ công để có được nguyên liệu tinh khiết nhất phục vụ chế biến.

Nguyên liệu chính để sản xuất ra sản phẩm xi măng là đá vôi và đất sét; nguyên liệu chính để chế biến bột cacbonat canxi là đá vôi trắng có hàm lượng CaCO3 và có độ trắng cao. 

Mỏ đá vôi Mông Sơn (như đã nêu ở trên) nằm cách Nhà máy Xi măng và Nhà máy chế biến CaCO3 20 km bằng đường thuỷ và 30 km bằng đường bộ. Công ty có Xí nghiệp khai thác đá với sản lượng khai thác 500.000 m3/năm trên 2 mỏ chính được cấp phép khai thác lâu dài với diện tích 19,75 ha.Mặt khác, Công ty còn được khai thác tại 02 mỏ khai thác tận thu với diện tích 6,49 ha; trữ lượng khai thác của 04 mỏ khoảng 50 triệu tấn, trong đó: 20 triệu tấn dùng để chế biến sản phẩm CaCO3 và 30 triệu tấn dùng làm nguyên liệu sản xuất xi măng. 

Hình 5: Mỏ đất sét Tuy Lộc
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Mỏ đất sét Tuy Lộc và Hợp Minh có diện tích trên 6 ha được Công ty tổ chức khai thác dưới dạng mỏ đồi, cách Nhà máy Xi măng 15 km bằng đường bộ, nằm trên vị trí địa lý thuận lợi, dễ dàng cho việc khai thác, vận chuyển về Nhà máy.

Ngoài nguyên liệu chính là đá vôi, đất sét mà Công ty tự khai thác thì các nguyên liệu đầu vào khác để sản xuất xi măng, clinker như than cám, thạch cao... Công ty đã thực hiện hình thức đấu thầu lựa chọn nhà cung cấp. 
Bảng 11: Danh sách một số các nhà cung cấp nguyên liệu cho Công ty
	STT
	Nguyên vật liệu
	Tên nhà cung cấp

	1
	Đá phụ gia 
	HTX khai thác đá Đội Cấn - Tuyên Quang

Công ty TNHH Hoàng Đại Thành - TP Yên Bái

	2
	Than cám
	Tập đoàn CN than, khoáng sản Việt Nam 

	3
	Vật liệu nổ 
	Công ty vật tư công nghiệp Quốc phòng 

	4
	Thạch cao
	Công ty TNHH Trường Hải, Lào Cai

	5
	Xăng dầu 
	Công ty TNHH Đức Hạnh - Yên Bái

	6
	Vỏ bao xi măng, bột CaCO3
	Công ty TNHH Yên Phú - Yên Bái

Công ty SXTM Nguyễn - Hà Nội

	7
	Chất trợ nghiền
	Công ty TNHH Kỹ nghệ Cát Sơn- Hà Nộii 

	8
	A xít Stearic
	Công ty TNHH Thịnh Phát - Hà Nội

	9
	Vật liệu chịu lửa 
	Công ty cổ phần VLCL Thái Nguyên

	10
	Bi đạn, tấm lót 
	Hãng Anivi - Tây Ba Nha và hãng Hosokawoa Anpin - Cộng hòa liên bang Đức

Công ty TNHH Quang Đức - Ninh Bình

Công ty TNHH Đức Lợi - Nam Hà


Nguồn: Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

b. Sự ổn định của các nguồn cung ứng nguyên vật liệu
Như đã đề cập ở trên, nguồn nguyên liệu chính của Công ty để sản xuất ra các loại sản phẩm là đá vôi trắng và đất sét có trữ lượng lớn, chất lượng cao, đảm bảo nhu cầu sản xuất ổn định và chiến lược mở rộng quy mô, phát triển lâu dài của Công ty. 

Với 02 (hai) mỏ đá vôi trắng Công ty được Nhà Nước cấp phép khai thác lâu dài theo Giấy phép khai thác khoáng sản: 

· Quyết định số 2217/QĐ-ĐCKS của Bộ Công nghiệp cấp ngày 22/11/1997 cho Công ty khai thác đá vôi xi măng tại Núi Hương thuộc xã Mông Sơn với diện tích khai thác là 6,58 ha, trữ lượng khai thác 1.040.000 m3, thời gian khai thác là 20 năm.

· Quyết định số 318/GP-BTNMT của Bộ Tài nguyên Môi trường cấp ngày 28/3/2006 cho Công ty khai thác tại khu vực Tây Bắc mỏ Mông Sơn với diện tích khai thác mỏ là 13,17 ha, trữ lượng khai thác là 12,144 triệu tấn, thời gian khai thác là 23 năm.

Bên cạnh đó Công ty còn được Uỷ ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cấp phép khai thác khoáng sản hai mỏ đá vôi trắng:

· Quyết định số 1749/GP-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cấp ngày 18/10/2007 cho phép Công ty được khai thác tại mỏ đá vôi Mông Sơn IV với diện tích khai thác 2,69 ha trong vòng 03 năm với công suất khai thác 40.000 tấn/năm

· Quyết định số 1750/GP-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cấp ngày 18/10/2007 cho phép Công ty được khai thác tại mỏ đá vôi Mông Sơn VI với diện tích khai thác 3,8 ha trong vòng 03 năm với công suất khai thác 40.000 tấn/năm

Mỏ đất sét có trữ lượng lớn được cấp phép khai thác lâu dài tại Quyết định số: 273/QĐ-UBND, ngày 28/6/2004.

Với nguồn nguyên liệu như trên Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái sẽ có đủ nguyên liệu để sản xuất ổn định và lâu dài. Các nguyên vật liệu khác phục vụ cho sản xuất xi măng và chế biến bột CaCO3 luôn được các đơn vị có uy tín trong nước cung cấp ổn định từ trước đến nay. Có thể nói rằng việc cung cấp nguyên vật liệu cho sản xuất của YBC có mức độ ổn định cao, đảm bảo sản lượng đầu ra cũng ổn định theo kế hoạch đặt ra của Công ty.
c. Ảnh hưởng của giá cả nguyên vật liệu đến doanh thu và lợi nhuận

Trong cơ cấu giá thành sản phẩm, chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng chủ yếu và là nhân tố quyết định tới doanh thu và lợi nhuận của Công ty. 

Bảng 12: Giá nguyên vật liệu chính giai đoạn 2004 - 2007
Đơn vị: đồng/tấn
	TT
	Tên nguyên vật liệu
	2004
	2005
	2006
	2007

	
	
	
	Giá trị
	% tăng, (giảm) 
	Giá trị
	% tăng, (giảm) 
	Giá trị
	% tăng, (giảm) 

	1
	Đá vôi
	40.000
	55.000
	37,5
	59.600
	8,4
	65.300
	9,6

	2
	Đất sét
	18.000
	18.000
	0
	19.200
	6,7
	26.000
	35,4

	3
	Than
	452.500
	485.714
	7,3
	500.000
	2,9
	575.000
	15

	4
	Thạch cao
	340.000
	355.000
	4,4
	367.000
	3,4
	407.000
	10,9


Nguồn: Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

Biểu đồ 1: Biến động giá nguyên liệu đầu vào giai đoạn 2004- 2007
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 Nguồn: Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái
Những biến động về giá nguyên vật liệu như giá xăng dầu, than, điện ....có tác động đáng kể tới giá thành sản phẩm cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong năm 2006 và năm 2007 với sự gia tăng giá cả, giá  các nguyên liệu đầu vào của Công ty cũng tăng cao cộng với địa hình miền núi, đường xá đi lại xa xôi nên chi phí vận chuyển tương đối lớn. Tuy nhiên, Công ty cũng tự chủ được bằng cách tổ chức tốt đơn vị vận tải của Công ty có thể đưa sản phẩm đi tiêu thụ và vận chuyển nguyên vật liệu về Nhà máy để đáp ứng kịp thời cho sản xuất kinh doanh đồng thời thực hiện chính sách tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng sản lượng sản phẩm sản xuất, chú trọng đến việc xây dựng định mức nguyên vật liệu phù hợp để giảm thiểu rủi ro khi có những biến động lớn về giá cả trên thị trường.
7.4 Chi phí sản xuất 
Là doanh nghiệp sản xuất nên chi phí vật tư, nguyên vật liệu đầu vào chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí của YBC.

Công ty thực hiện kiểm soát các chi phí bằng việc xây dựng hệ thống định mức sản xuất sản phẩm cho toàn Công ty như: quy định về tiêu hao nguyên vật liệu, chi phí nhân công và các khoản chi phí khác, quy định về sử dụng và trang bị phương tiện bảo hộ lao động.v.v... Công ty cũng liên tục thực hiện các biện pháp cải tiến trong quản lý và sử dụng vật tư, nguyên liệu hợp lý để giảm chi phí và tăng hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. 
Bảng 13: Cơ cấu chi phí của Công ty năm 2005, 2006 và 2007
	Yếu tố chi phí
	Năm 2005
	Năm 2006
	 Năm 2007

	
	Giá trị (tr.đồng)
	% Doanh thu
	Giá trị (tr.đồng)
	% Doanh thu
	Giá trị (tr.đồng)
	% Doanh thu

	Giá vốn hàng bán 
	110.423
	82,13
	124.726
	83,42
	122.956
	76,3

	Chi phí bán hàng (*)
	8.085
	6,01
	6.402
	4,28
	16.995
	10,55

	Chi phí quản lý DN
	5.108
	3,8
	5.767
	3,85
	6.290
	3,9

	Chi phí hoạt động tài chính
	6.974
	5,19
	7.512
	5,02
	6.999
	4,34

	Tổng
	130.590
	97,13
	144.407
	96,57
	153.240
	95,09


Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2006, 2007
(*) Năm 2005 và 2006 Công ty hạch toán khoản chi phí vận chuyển sản phẩm, hàng hoá bán cho khách hàng vào TK “Giá vốn hàng bán”, năm 2007: hạch toán khoản tiền thuê bên ngoài vận chuyển sản phẩm, hàng hoá đem bán cho khách hàng vào tài khoản “Chi phí bán hàng”. Do vậy, chi phí bán hàng năm 2007 chiếm 10,55% tổng doanh thu, tăng 6,27% so với năm 2006. Số liệu trên chỉ mang tính phân loại cho phù hợp với tính chất các tài khoản kế toán chứ không làm tăng hoặc giảm chi phí làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
Biểu đồ 2: Cơ cấu chi phí sản xuất trong tổng chi phí năm  2007
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7.5 Trình độ công nghệ

Hiện tại, Công ty đang tổ chức điều hành sản xuất hai Nhà máy (Nhà máy Xi măng và Nhà máy Chế biến Cacbonat canxi), một Xí nghiệp khai thác Đá nguyên liệu và một Xí nghiệp Vận tải và Xây dựng công trình. 

Nhà máy Xi măng:

Hiện tại, công suất sản xuất của Nhà máy là 150.000 tấn/năm. Tháng 5/2005, Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái bắt đầu thực hiện chuyển đổi công nghệ sản xuất xi măng từ lò đứng sang lò quay với công suất 300.000 tấn Clinker/năm tương đương với công suất 350.000 tấn xi măng/năm. Dự án được khởi công xây dựng từ tháng 12/2005 đến quý I/ 2008 Nhà máy sẽ đi vào hoạt động và chính thức cho ra sản phẩm và dự kiến đến năm 2010 sẽ đạt công suất 100% thiết kế.
Nhà máy chế biến Cacbonat canxi:
Từ đầu năm 2000, YBC bước vào vận hành Nhà máy chế biến sản phẩm Cácbonat can xi (CaCO3) từ nguồn đá vôi trắng Mông Sơn tinh khiết được đánh giá là tốt nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Sản phẩm CaCO3 sau chế biến thay thế bột nhẹ, làm phụ gia cho các ngành giấy, sơn, nhựa, cao su, hoá mỹ phẩm, nuôi trồng thuỷ sản và vật liệu trang trí trong xây dựng... 
Nhà máy được đầu tư xây dựng theo công nghệ cao của Châu Âu với thiết bị do Cộng hoà Liên bang Đức và Vương quốc Tây Ban Nha chế tạo. Qua các giai đoạn đầu tư mở rộng cho đến nay Nhà máy Chế biến CaCO​3 có công suất 200.000 tấn sản phẩm/năm, là Nhà máy Chế biến CaCO3 lớn nhất Việt Nam, Nhà máy có các dây chuyền như sau:

· 02 (hai) dây chuyền nghiền sản phẩm bột CaCO3 siêu mịn công nghệ cao của châu Âu, tổng công suất nghiền hai dây chuyền 25.000 tấn sản phẩm tiêu chuẩn/năm, được đầu tư lắp đặt năm  2004- 2005, với thiết bị của hãng HOSOKAWOA ANPIN Cộng hoà Liên bang Đức chế tạo, với hệ thống nghiền siêu mịn theo chu trình kín với thiết bị phân ly hiện đại, có thể điều chỉnh cỡ hạt 1µm; 1,5µm; 2µm, 3µm, 4µm...theo mọi yêu cầu của khách hàng;

· 02 (hai) dây chuyền nghiền sản phẩm bột CaCO3 siêu mịn, công suất nghiền mỗi dây chuyền 10.000 tấn sản phẩm tiêu chuẩn/năm, được đầu tư lắp đặt năm 2001- 2002, với thiết bị của hãng ANIVI Tây Ban Nha chế tạo, cho ra các loại sản phẩm CaCO3 siêu mịn có cỡ hạt 1,5µm; 2µm, 3µm, 4µm...
Hình 6: Dây chuyền nghiền sản phẩm bột CaCO3 siêu mịn
[image: image14.jpg]



· 01 (một) dây chuyền tráng phủ sản phẩm bằng axit béo, lắp đặt năm 2003, công suất tráng phủ 10.000 tấn/năm, với thiết bị của hãng ANIVI Tây Ban Nha chế tạo
Hình 7: Dây chuyền tráng phủ sản phẩm bằng axit béo
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· 04 (bốn) dây chuyền nghiền sản phẩm bột mịn công suất 80.000 tấn/năm
· 01 (một) dây chuyền nghiền sản phẩm hạt các loại đáp ứng với mọi yêu cầu của khách hàng.

Xí nghiệp khai thác đá: 

Tổ chức khai thác đá làm nguyên liệu cho sản xuất xi măng và chế biến sản phẩm CaCO3. Xí nghiệp quản lý và khai thác trên 4 mỏ với diện tích 26,24 ha  được đầu  tư trang thiết bị khai thác  hiện đại như: 5 máy xúc, 20 máy khoan cỡ lớn, 20 xe ô tô vận tải và gần 1000 tấn phương tiện vận tải thuỷ với sản lượng khai thác hàng năm đạt trên 500.000 m3.
7.6 Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới
Hàng năm, bên cạnh việc khảo sát thực tế về tình hình tiêu thụ các loại sản phẩm, xu hướng và thị hiếu tiêu dùng, những đòi hỏi mới của thị trường, Công ty còn chủ động nghiên cứu, tìm tòi và đưa ra những sản phẩm có chất lượng cao hơn, tính năng tốt hơn để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và tiêu chuẩn khắt khe của khách hàng. Đa số các cán bộ phụ trách nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới đều có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao, tâm huyết với công việc. Việc đảm bảo chất lượng của những loại sản phẩm hiện tại là quan trọng nhưng việc nghiên cứu ra những sản phẩm mới tốt hơn với giá thành rẻ hơn là một vấn đề không thể thiếu đối với bất kì doanh nghiệp nào. Nhận thức được điều này, YBC không ngừng đầu tư công sức và tiền của để phục vụ cho quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới. Nhờ vậy mà chất lượng của các loại sản phẩm của YBC luôn được đánh giá cao và chiếm được niềm tin của mọi khách hàng, kể cả những khách hàng khó tính nhất. Bên cạnh đó sản phẩm của YBC thay thế được hàng nhập khẩu và xuất khẩu ra các nước trên thế giới.
7.7 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm

Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng

Từ khi đi vào sản xuất các loại sản phẩm Công ty thực hiện quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn do Nhà Nước quy định, ngoài ra Công ty còn xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho các loại sản phẩm để thực hiện.

Để phù hợp hơn trong xu thế hội nhập và yêu cầu của quá trình sản xuất, năm 2002 Công ty xây dựng và áp dụng thành công Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2000. Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng này góp phần trong việc ổn định và nâng cao chất lượng các sản phẩm của Công ty.

Các sản phẩm của Công ty hiện nay như Cacbonat canxi các loại, xi măng PCB 30, PCB 40, clinker được Công ty công bố và đăng ký chất lượng hàng hóa tại các cơ quan quản lý Nhà nước. 

Để vận hành có hiệu quả hệ thống QLCL trên, Công ty thiết lập hệ thống văn bản pháp quy nội bộ, trong đó có những văn bản quy định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, mối quan hệ giữa các đơn vị trực thuộc; kiểm soát ban hành văn bản, tài liệu; các quy trình kiểm soát vật tư, nguyên liệu đầu vào, sản phẩm đầu ra; các quy trình vận hành thiết bị, các quy trình xử lý sản xuất, các tiêu chuẩn cơ sở cho các loại sản phẩm... Bên cạnh đó, Công ty luôn duy trì chế độ kiểm tra chất lượng sản phẩm với tần suất lớn bằng các thiết bị hiện đại nhất như máy đo độ trắng MINOLTACR- 200/CR210 của Nhật Bản, máy phân tích cỡ hạt bằng nhiễu sạ Laze MALVERN của Anh Quốc và luôn thực hiện nghiêm chỉnh pháp lệnh về đo lường, kiểm định chất lượng hàng hoá do Nhà Nước quy định.
Chất lượng sản phẩm xi măng và Cacbonat canxi của Công ty như sau:

Bảng 14: Chủng loại xi măng PCB 30
	Theo  TCVN 6260:1997
	Chất lượng thực tế

	Các chỉ tiêu chất lượng
	Mức quy định
	Max
	TB
	Min

	1.  Cường độ chịu nén, N/mm2, không nhỏ hơn

3 ngày  ( 45 phót

28 ngày ( 2 giờ
	14

30
	21

39
	18

33
	14,5

30,5

	2.  Thời gian đông kết

Bắt đầu: không sớm hơn (phút)

Kết thúc: Không muộn hơn (giờ)
	45

10
	222

4h50
	110

2h50
	105

1h45

	3.  Độ mịn

Phần còn lại trên sàng 0,08mm không lớn hơn (%)

Bề mặt riêng, (xác định theo phương pháp Blaine), không nhỏ hơn (cm2/g)
	12

2.700
	12

3.700
	8

3.400
	6

2.800

	4.  Độ ổn định thể tích, (xác định theo phương pháp Lechatelier), không lớn hơn (mm)
	10
	2
	0,5
	0

	5.  Hàm lượng SO3,  không lớn hơn (%)
	3,5
	2,0
	1,5
	1,2


Nguồn: Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái
Bảng 15: Chủng loại xi măng PCB 40; PC 40
	Các chỉ tiêu và phương pháp
	Xi măng PCB 40

TCVN 6260:1997
	Xi măng PC 40

TCVN 2682:1999

	Các chỉ tiêu chất lượng
	P.pháp thử

Theo TCVN
	Đơn vị tính
	Tiêu chuẩn quy định
	Thực tế
	Tiêu chuẩn quy định
	Thực tế

	1. Cường độ chịu nén 

3 ngày  ( 45 phút

28 ngày ( 2 giờ
	6016:1995

(ISO679:1989)
	N/mm2
	(  18

(    40
	> 20

> 41
	(  21

(    40
	> 29

> 48

	2.  Thời gian đông kết

- Bắt đầu

- Kết thúc
	6016:1995

(ISO679:1989)
	Phút

Phút
	(  45

(  600
	> 80

< 240
	(  45

(  375
	> 80

< 240

	3.  Độ mịn

- Phần còn lại trên sàng 0,08
- Blaine  (Tỷ diện)
	4030-85

-
	%

cm2/g
	(  12

(  2700
	( 12

>3800
	(  15

(  2700
	( 12

> 3800

	4.  Ổn định thể tích 

(Phương pháp Lechatelier)
	-
	mm
	(  10
	< 3
	(  10
	< 3

	5.  Hàm lượng SO3
	141:1998
	%
	( 3,5
	1,5- 2,0
	( 3,5
	1,2- 2,2


Nguồn: Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái
Tiêu chuẩn và chất lượng sản phẩm Cacbonnát Canxi

· Yêu cầu kỹ thuật đá nguyên liệu:

· Yêu cầu kỹ thuật kiểm tra bằng trực quan: 

Đá có màu trắng, độ sáng cao.

Bề mặt không bẩn, không lẫn tạp chất, không có vân khác màu.

Không bề mặt nào bị phong hoá.

Kích thước đá hộc không lớn quá 300 mm

· Yêu cầu kỹ thuật thành phần hoá 

Thành phần Calium Carbonate
: ≥ 98%

Thành phần CaO


: ≥ 54,32%

Thành phần ôxit Magiê

: ≤ 0,4%

Thành phần ôxit Silic

: ≤ 0,2%

Thành phần ôxit Nhôm

: ≤ 0,1%

Thành phần ôxit Sắt (max)

: ≤ 0,02%

Thành phần mất khi nung

: ≤ 43,8%

· Yêu cầu kỹ thuật sản phẩm:

· Đặc tính vật lý 

Trọng lượng riêng: 2,7 g/cm3

Độ sáng


: ≥ 93%

Độ trắng


:  ≥ 96%

Độ ẩm lớn nhất
: 0,2%

Độ cứng


: 3 Moh

Độ thấm dầu

: 24g/100g CaCO3

Bảng 16: Kích cỡ hạt
	Mã hiệu sản phẩm
	Kích cỡ hạt

	CaCO3 dạng cục
	100 (300 mm

	CaCO3 dạng hạt 
	10 ( 30 mm ; 20 (  40 mm ; 40 (  80 mm

	MS – 3500
	D50( 1,5(m ; D97( 5,5(m

	MS – 1
	D50( 1,7(m ; D97( 10(m

	MS – 1500
	D50( 2(m ; D97( 12(m

	MS – 2
	D50( 2,3(m ; D97( 12(m

	MS – 3
	D50( 3(m ; D97( 20(m

	MS – 4
	D50( 4(m ; D97( 27(m

	MS – 6
	D50( 6(m ; D97( 40(m

	M – 44
	D90( 44(m 

	M – 75
	D50( 75(m 

	M - 125
	- Top cut : ( 126(m 


Nguồn: Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái
· Thành phần hoá học 

Thành phần Calcium Carbonate
:  ≥ 8% 

Thành phần CaO


:  ≥ 4,32%

Thành phần ôxit magiê

:  ≤ 0,4 %

Thành phần ôxit silic

:  ≤ 0,12 %

Thành phần ôxit nhôm

:  ≤ 0,1 %

Thành phần ôxit sắt (max)

:  ≤ 0,02 %

Thành phần mát khi nung

:  ≤ 43,8 %

PH Value



: 8 ÷ 9

Lưu ý: Do yêu cầu của khách hàng về kích thước hạt, trong quá trình sản xuất có thể điều chỉnh các thông số kỹ thuật trong dây chuyền công nghệ để đảm bảo sản phẩm theo yêu cầu.

Những giải thưởng mà sản phẩm của Công ty đạt được
· Đạt 9 huy chương vàng tại hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam tổ chức tại  Giảng Võ Hà Nội (từ 1994-2003)

· Được cấp từ năm 2002 và duy trì cho đến nay chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001: 2000 của Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn QUACERT.

· Liên tục từ năm 1994 đến nay sản phẩm được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam (Trước 1998 theo TCVN 2682:1992, từ 1999 theo TCVN 6260: 1997 )

· Đạt giải Huy chương vàng về chất lượng ngành xây dựng năm 2002,2003;

· Năm 2001, sản phẩm bột CaCO3 của Công ty được tặng Huy chương vàng tại Hội chợ triển lãm “Tuần lễ xanh Quốc tế- Việt Nam”; 

· Đạt giả thưởng cúp vàng “Vì sự nghiệp xanh Việt Nam” năm 2001;

· Năm 2002, sản phẩm bột CaCO3 được tặng thưởng Huy chương Vàng tại Hội chợ triển lãm “Hàng Việt Nam chất lượng cao- Hà Nội năm 2002”;

· Năm 2004, Câu lạc bộ những nhà lãnh đạo Thương mại Quốc tế trao tặng Cúp vàng tại Madrit (Tây Ban Nha) cho các sản phẩm và dịch vụ xuất sắc nhất, một giải thưởng đặc biệt về “quản lý chất lượng toàn cầu”;

· Được Hiệp hội nhựa Việt Nam kết nạp và công nhận là nhà cung ứng chất phụ gia có chất lượng tốt nhất và lớn nhất cho ngành nhựa.

Bộ phận kiểm tra chất lượng của Công ty

Công ty luôn chú trọng và làm tốt công tác Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng. Tất cả các thiết bị phục vụ cho việc kiểm tra đo lường đều được định kỳ kiểm định hiệu chuẩn theo đúng pháp lệnh đo lường của Nhà nước đề ra.

Trên cơ sở xem xét áp dụng các tiêu chuẩn nhà nước, tiêu chuẩn ngành, Công ty xây dựng một bộ tiêu chuẩn cơ sở phù hợp với các loại sản phẩm để thực hiện, từ việc lựa chọn nguyên vật liệu đầu vào đến sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Chất lượng của các loại bán thành phẩm ở từng công đoạn được kiểm soát chặt chẽ, khắc phục mọi sai sót trong từng khâu sản xuất, đảm bảo sản phẩm đạt yêu cầu kỹ thuật theo quy định, nhằm giảm tới mức tối đa sai hỏng trong quá trình sản xuất. Các thiết bị được vận hành theo những thông số tối ưu nhất đảm bảo an toàn, nâng cao hệ số thời gian sử dụng, giảm chi phí bảo dưỡng sửa chữa. 

Việc kiểm tra chất lượng của các loại nguyên nhiên vật liệu đầu vào, các sản phẩm xuất xưởng đều do Phòng Kỹ thuật của Công ty đảm nhiệm. Phòng Kỹ thuật của Công ty là phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc gia với hệ thống phòng làm việc, các trang thiết bị hiện đại như máy đo độ trắng MINOLTACR- 200/CR210 của Nhật Bản, máy phân tích cỡ hạt bằng nhiễu sạ Laze MALVERN của Anh Quốc, máy phân tích X-Ray, hệ thống cân đối bột liệu QCS, máy nung chảy mẫu cho hệ thống QCX, các lò nung, tủ sấy, cân phân tích... 

Nguyên vật liệu đầu vào như đá vôi trắng dùng cho Nhà máy chế biến CaCO3, đá vôi dùng cho sản xuất xi măng, đất sét, phiến silíc, xỉ firit, quặng sắt, các loại đá phụ gia, các loại than, xăng dầu,... đều phải lấy mẫu trên phương tiện chuyên chở hoặc trực tiếp tại mỏ và phân tích thành phần đạt các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn cơ sở đề ra. Tần suất kiểm tra là hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần tuỳ theo bản chất của từng loại nguyên liệu.

Quá trình lấy mẫu và phân tích mẫu đều tuân thủ theo tiêu chuẩn cơ sở của Công ty dựa trên TCVN có sự kiểm soát của Phòng Kỹ thuật. Hàng tháng, hàng quý Công ty có gửi mẫu ra Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng để đối chứng và để có căn cứ đánh giá chất lượng sản phẩm của Công ty một cách khách quan.

7.8 Hoạt động Marketing
Với phương châm “Nguyên liệu tinh khiết nhất, công nghệ hiện đại nhất cho sản phẩm chất lượng tốt nhất” chính là lợi thế về sản phẩm, dịch vụ của Công ty trong giai đoạn hiện nay. Để thực hiện phương châm trên, Công ty không ngừng áp dụng sáng kiến, tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm như: Đối với các sản phẩm CaCO3 phải lựa chọn nguyên liệu tốt nhất về yêu cầu kỹ thuật, đầu tư công nghệ chế biến thế hệ mới hiện đại, nghiên cứu sản xuất sản phẩm mới chất lượng cao thay thế hàng nhập khẩu và đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. Đối với sản phẩm xi măng Công ty đang sản xuất hai loại sản phẩm chính là xi măng pooclăng hỗn hợp PCB 30, PCB 40 theo TCVN 6260:1997. Việc nghiên cứu sản xuất xi măng mác cao PC 40 ổn định, đảm bảo độ dư mác của xi măng xuất xưởng cao, thay thế các loại sản phẩm xi măng trung ương trên địa bàn và làm thay đổi thói quen của người tiêu dùng. 

Hệ thống phân phối 

Công ty xây dựng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm thông qua hệ thống Đại lý, Hợp đồng đại lý được ký trực tiếp với Công ty và Công ty đảm bảo đưa sản phẩm trực tiếp đến từng địa bàn tiêu thụ. Ngoài việc bán hàng thông qua Đại lý Công ty còn tổ chức đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp trực thuộc Phòng Tiêu thụ - Thị trường. Đội ngũ cán bộ này có nhiệm vụ thường xuyên nắm bắt, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu thị trường được phân công đảm nhiệm, duy trì và mở rộng thị trường. Công ty đã thành lập Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng các kênh tiêu thụ sản phẩm tại các nước Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Philipin, Bănglađét và Công ty đã đáp ứng được một phần nhu cầu sản phẩm bột CaCO3 ở thị trường này.
Từ năm 2006 cho đến nay, phương thức kinh doanh tiêu thụ sản phẩm của Công ty đã có sự thay đổi căn bản từ hình thức Đại lý sang hình thức Tổng đại lý bao tiêu sản phẩm thông qua hệ thống các nhà phân phối. Theo phương thức mới này các Tổng đại lý bao tiêu sản phẩm của Công ty nhận hàng theo giá bán buôn và bán ra theo giá thị trường chấp nhận. Hiện nay, các Đại lý bao tiêu đang thực hiện phương thức thanh toán tiền mua sản phẩm của Công ty trong tháng nhận hàng, số tiền chuyển trả tương ứng với số lượng hàng của các nhà Đại lý bao tiêu đã nhận. Đây là một sự thay đổi trong quy trình tiêu thụ sản phẩm, góp phần rút ngắn thời gian lưu thông của sản phẩm, tăng vòng quay vốn, giảm đối tượng các khoản phải thu, ngoài ra Công ty còn giảm được một số chi phí quản lý so với phương thức tiêu thụ sản phẩm của Công ty trước đây. 

Chính sách bán hàng: 

Công ty có chính sách khuyến khích Tổng Đại lý bao tiêu sản phẩm, những khách hàng lớn thông qua hình thức khuyến mại.

Bảo hành chất lượng sản phẩm của mình trong 2 tháng đối với sản phẩm xi măng. Đối với sản phẩm CaCO3, Công ty có trách nhiệm bảo hành sản phẩm của mình trong quá trình sản xuất của khách hàng.

Công ty luôn lắng nghe và phúc đáp một cách thỏa đáng với khách hàng.
Hàng năm, Công ty tổ chức Hội nghị khách hàng để tổng kết và rút kinh nghiệm về chính sách bán hàng của Công ty. Thông qua Hội nghị này, Công ty có chính sách thưởng cho các khách hàng tiêu thụ sản lượng lớn, các tổng đại lý bao tiêu sản phẩm.

Chính vì vậy, sản phẩm xi măng của Công ty luôn chiếm được lòng tin của khách hàng cũng như được sử dụng rộng rãi trong nhiều công trình xây dựng trên khắp cả nước. Sản phẩm  cacbonat canxi được khách hàng đánh giá cao và được nhiều doanh nghiệp trong nước và nước ngoài ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm.

Chính sách giá cả

Với công nghệ hiện đại, suất đầu tư thấp, quản lý tiết kiệm chi phí sản xuất và kết hợp tốt các phương thức vận tải đa dạng sẽ giảm được chi phí lưu thông, từ đó sản phẩm của Công ty sẽ có giá thành thấp hơn, giá bán hợp lý hơn so với sản phẩm cùng loại của các doanh nghiệp khác. 

Chính sách khuyếch trương

Trong tương lai, YBC phải cạnh tranh với tất cả các Công ty khác đang sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cacbonat canxi và xi măng trên lãnh thổ Việt Nam, đồng thời phải đối mặt với các chủng loại sản phẩm khác của các nước trong khu vực và thế giới mà không lệ thuộc vào qui định giá cả khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WTO. Vì vậy, YBC đã có những chính sách tiêu thụ để tăng sức cạnh tranh như sau:

· Về khuyến mại: Đa dạng hóa các hình thức khuyến mại, lành mạnh nhằm kích thích tiêu dùng nhưng đảm bảo được các quy định của pháp luật. Mức khuyến mại được Công ty tính toán trên cơ sở chi phí sản xuất, khả năng thực hiện kế hoạch lợi nhuận của Công ty và các quan hệ cung cầu trên từng địa bàn để định giá bán cho phù hợp.

· Về quảng cáo xúc tiến thương mại: Thực hiện quảng bá sản phẩm rộng rãi trên các thị trường với nhiều hình thức giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về các loại sản phẩm của YBC, Công ty có chiến lược giữ các khách hàng quen và lôi kéo những khách hàng mới. Ngoài ra, Công ty cũng tham gia các hội chợ triển lãm có uy tín trong nước và quốc tế nhằm giới thiệu về sản phẩm của Công ty với người tiêu dùng trong nước và trong khu vực, đặc biệt là thị trường khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh việc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trong nước, Công ty còn xây dựng chiến lược xuất khẩu sản phẩm Cacbonat canxi ra thị trường nước ngoài trong các giai đoạn tiếp theo khi mà nhu cầu sản phẩm trên thị trường trong nước đã trở nên bão hòa.

· Về dịch vụ bán hàng: Thành lập một bộ phận chăm sóc khách hàng bao gồm cả hệ thống thông tin nhằm hướng dẫn khách hàng về giá cả, nơi phục vụ và thông báo cho khách hàng biết được sự khác nhau về đặc tính và chất lượng của các loại sản phẩm để khách hàng có thể lựa chọn sử dụng sản phẩm của Công ty một cách hiệu quả nhất. Trong dịch vụ này, Công ty sẽ cung cấp các thông tin kỹ thuật, ứng dụng về các loại sản phẩm của Công ty và trả lời khách hàng hoặc thực hiện các dịch vụ nếu cần.

Quảng bá thương hiệu:

Để duy trì và gia tăng thị phần trên các địa bàn và doanh nghiệp hiện có, Công ty thường xuyên quảng bá thương hiệu bằng cách: đặt các panô quảng cáo tấm lớn, tài trợ biển quảng cáo cho các đại lý, cửa hàng bán lẻ thuộc địa bàn tiêu thụ sản phẩm của Công ty; thực hiện quảng cáo trên các đài, báo, trên truyền hình trung ương và địa phương; đồng thời, liên tục tham gia các Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm. 
7.9 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền 
Sản phẩm tiêu thụ của Công ty mang nhãn hiệu “Chim đại bàng, quả địa cầu và dòng chữ YBC” đã được đăng ký và bảo hộ trong nước từ năm 2007 theo giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá số 92198/QĐ - SHTT do Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp ngày 28 tháng 11 năm 2007.
7.10 Các hợp đồng lớn đang thực hiện hoặc đã ký kết

Bảng 17: Các hợp đồng lớn được thực hiện trong năm 2007 
	TT
	Tên khách hàng
	Ngày ký HĐ
	Chủng loại sản phẩm cung cấp
	SL
	Đvt
	Giá trị  (triệu đồng)

	I
	Hợp đồng mua hàng
	
	
	
	
	

	1
	Tập đoàn Than và KS Việt Nam  
	05/01/07
	Than cám
	42.000
	Tấn
	25.252

	2
	Công ty TNHH Trường Hải
	01/01/07
	Thạch cao
	12.000
	Tấn
	5.160

	3
	Công ty TNHH Yên Phú 
	05/01/07
	Vỏ bao
	3,5
	Triệu cái
	10.000

	4
	Công ty VTCN Quốc phòng  
	25/12/06
	Vật liệu nổ

Kíp nổ

Dây CC
	70.000

550.000

300.000
	Kg

Cái

m
	2.672

	5
	Công ty TNHH Quang Đức 
	01/01/07
	Bi đạn, tấm lót
	200
	Tấn
	2.500

	6
	Công ty TNHH TM Thịnh Phát
	02/01/07
	Axít Stearic
	72
	Tấn
	1.000

	7
	Công ty TNHH Kỹ nghệ Cát Sơn
	02/01/07
	Chất trợ nghiền
	25
	Tấn
	1.000

	II
	Hợp đồng bán hàng
	
	
	
	
	

	1
	Công ty TNHH Phúc Hưng  
	01/01/07
	Bán xi măng
	7.000
	Tấn
	5.000

	2
	DNTN Hoàng Long
	01/01/07
	Bán xi măng
	5.500
	Tấn
	3.000

	3
	Công ty Cổ phần giấy Tân Mai.
	01/01/07
	Bán bột CaCO3
	8.500
	Tấn
	15.000

	4
	Tổng Công ty Giấy Việt Nam 
	29/06/07
	Bán bột CaCO3
	10.000
	Tấn
	20.000

	5
	Công ty TNHH TM và DV giao nhận Nguyệt Minh
	01/01/07
	Bán bột CaCO3
	4.000
	Tấn
	5.000

	6
	Công ty TNHH Vinafco Sài Gòn
	01/01/07
	Bán bột CaCO3
	10.000
	Tấn
	5.000

	7
	Công ty CP Giấy Đồng Nai
	02/01/07
	Bán bột CaCO3
	2.000
	Tấn
	5.000

	8
	Union Link Company Limited
	15/11/07
	Bán bột CaCO3
	1.500
	Tấn
	2.000

	9
	Sand and Soil Industry co.Ltd
	29/10/07
	Bán bột CaCO3
	800
	Tấn
	1.000

	10
	20 Microns Limited
	10/10/07
	Bán bột CaCO3
	250
	Tấn
	102

	Tổng cộng
	
	
	
	
	108.686


Nguồn: Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái
Lưu ý: Tất cả các hợp đồng trên đều có hiệu lực đến hết 31/12/2007, trong đó:
Đối tượng khách hàng trong nước của Công ty là những khách hàng thường xuyên nên mỗi năm hợp đồng đều được ký lại một lần vào đầu năm sau. 
Khách hàng nước ngoài khác thì hợp đồng được ký khi khách hàng có nhu cầu và không có ngày định kỳ cụ thể về việc ký lại hợp đồng.  

8. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm gần nhất.
8.1 Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh trong 3 năm gần nhất

Bảng 18: Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2005 - 2007

Đvt: triệu đồng

	TT
	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007

	
	
	Giá trị 
	Giá trị 
	% tăng giảm
	Giá trị
	% tăng giảm

	1
	Tổng giá trị tài sản
	122.435
	222.502
	81,7%
	292.776
	31,6%

	2
	Doanh thu thuần
	134.303
	149.417
	11,3%
	161.137
	7,8%

	3
	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
	3.803
	5.075
	33,4%
	7.958
	56,8%

	4
	Lợi nhuận khác (*)
	465
	-114
	-124,5%
	1.259
	1.204,4%

	5
	Lợi nhuận trước thuế
	4.268
	4.961
	16,2%
	9.217
	85,8%

	6
	Lợi nhuận sau thuế (**)
	4.268
	4.457
	4,4%
	8.276
	85,7% 

	7
	Tỷ lệ cổ tức
	12%
	12%
	0
	15%
	25%

	8
	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 
	54,9%
	59,0%
	7.5%
	39,6%
	-32,9


Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2006, 2007
 (*) Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái là doanh nghiệp hoạt động ở địa bàn Miền Núi. Vì vậy, tất cả các dự án của Công ty thuộc đều thuộc diện được hưởng những ưu đãi theo chính sách của Nhà nước nhằm khuyến khích đầu tư đối với các Doanh nghiêph trên địa bàn Miền Núi. Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Nhà máy xi măng Yên Bái công suất 300.000 tấn Clinker/ năm và các dự án đầu tư trước đây của Công ty đều được hưởng những ưu đãi này. Khi thực hiện các dự án đầu tư này, Công ty đã phải vay tín dụng của các Ngân hàng theo lãi suất thương mại. Vì vậy, theo quy định, Công ty sẽ được hưởng tiền hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của Ngân hàng Phát triển để bù đắp phần chênh lệch giữa lãi suất vay thương mại và lãi suất vay ưu đãi theo kế hoạch của Nhà nước. Trên cơ sở các hợp đồng tín dụng đã ký, bên cấp hỗ trợ lãi suất sau đầu tư là Ngân hàng Phát triển Yên Bái sẽ cấp tiền hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho Công ty. Số tiền hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cấp cho Công ty được tính dựa trên số nợ thực trả của chủ đầu tư và số vốn theo kế hoạch của Thủ tướng chính phủ giáo hàng năm cho Ngân hàng phát triển. 
Số tiền được cấp hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của Công ty được hạch toán vào phần lợi nhuận khác. Trong năm 2006, do không cân đối đủ nguồn vốn để cấp hỗ trợ cho Công ty nên Ngân hàng Phát triển Yên Bái đã cấp bù số tiền hồ trợ này vào năm 2007. Chính vì vậy, số tiền này ảnh hưởng tới khoản mục lợi nhuận khác của Công ty. 

Năm 2006, Lợi nhuận khác của Công ty âm do không được cấp hỗ trợ lãi suất sau đầu tư đúng kế hoạch và trong năm Công ty bắt đầu thực hiện kiểm toán và có một số khoản chi phí không được đưa vào làm chi phí hợp lý.

Năm 2007, chỉ tiêu lợi nhuận khác của Công ty lại tăng đột biến bởi Công ty được cấp tiền hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của cả 2 năm 2006 và 2007. Mặt khác, trong năm Công ty tiến hành thanh lý một số máy móc và hạng mục công trình không cần dùng nên cũng tận thu và góp phần làm cho chỉ tiêu này của Công ty tăng lên.
(**) Việc phân phối lợi nhuận sau thuế thực hiện theo nội dung của nghị quyết đại hội cổ đông thường niên lần thứ tư họp ngày 28/04/2007 và biên bản họp HĐQT ngày 18/01/2008. Trong năm 2007, Công ty đã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh so với kế hoạch đề ra trong nghị quyết ĐHĐCĐ. Vì vậy, theo sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT đã họp thông qua phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2007 với nội dung cụ thể như sau: quỹ đầu tư phát triển 30% : 2.567 triệu đồng; quỹ dự phòng tài chính 5%: 427 triệu đồng; quỹ khen thưởng 8%: 684 triệu đồng; quỹ phúc lợi 7%: 599 triệu đồng và chia cổ tức 15%/năm: 3.278 triệu đồng; Công ty đã thực hiện tạm trích các khoản trên và thể hiện tại Báo cáo tài chính năm 2007 của Công ty  đã được kiểm toán ngày 20 tháng 2 năm 2008.
Biểu đồ 3:Tài sản, Doanh thu, lợi nhuận của Công ty giai đoạn 2005 - 2007
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8.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm báo cáo

Thuận lợi:

Nhu cầu tiêu dùng sản phẩm cacbonat canxi và xi măng trên cả nước vẫn ở mức cao, cung chưa đáp ứng đủ cầu, nhất là sản phẩm cacbonat canxi; 

Thương hiệu YBC đã trở nên quen thuộc và được khách hàng trong nước và quuốc tế tín nhiệm sử dụng các loại sản phẩm;

Công ty nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát xao của lãnh đạo tỉnh Yên Bái, sự quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ của các cấp, các ngành và các đơn vị liên quan.

Tập thể lãnh đạo, cán bộ, Đảng viên và công nhân viên Công ty có kinh nghiệm trong sản xuất - kinh doanh và luôn đoàn kết, chung sức, chung lòng, kiên trì thực hiện các mục tiêu đề ra.

Khó khăn:

Giá thiết bị, phụ tùng và các loại vật tư than, điện, xăng dầu đầu vào tăng làm tăng chi phí trong giá thành, ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận của Công ty.

Các thị trường gần của Công ty tiếp tục bị cạnh tranh quyết liệt, làm ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận.
9. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 
9.1 Vị thế của Công ty trong ngành

Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái là doanh nghiệp chuyên sản xuất và kinh doanh xi măng; khai thác, chế biến, kinh doanh và xuất khẩu khoáng sản. Sản phẩm chính của Công ty là Xi măng PCB30, PCB40 và CaCO3 các loại. 

Xi măng là một trong những ngành công nghiệp được hình thành sớm nhất ở nước ta (cùng với các ngành than, dệt, đường sắt). Được thành lập từ đầu những năm 80, Xi măng Yên Bái đã góp phần không nhỏ cho sự phát triển của ngành xi măng Việt Nam. 

Công nghiệp chế biến sản phẩm cacbonat canxi là ngành mới được hình thành tại Việt Nam từ cuối những năm 90. Năm 2000, YBC mới bước vào sản xuất và kinh doanh loại sản phẩm này nhưng thương hiệu YBC đã đem lại niềm tin cho người tiêu dùng. Nhờ những nỗ lực không ngừng trong suốt những năm qua Công ty đã tạo được vị thế vững chắc trong ngành công nghiệp chế biến sản phẩm cacbonat canxi tại Việt Nam.  

Đánh giá được nhu cầu CaCO3 và xi măng trong tương lai, YBC đã nhanh chóng thực hiện đầu tư những dây chuyền sản xuất mới. Cho đến nay Nhà máy chế biến sản phẩm CaCO3 của YBC là nhà máy hiện đại, có công suất lớn nhất Việt Nam và Nhà máy Xi măng lò quay công suất 350.000 tấn sản phẩm/năm của YBC là nhà máy có suất đầu tư thấp (700.000 VNĐ/1 tấn công suất). Trong khi đó các doanh nghiệp khác cũng đầu tư Nhà máy xi măng lò quay với công nghệ thiết bị của Trung Quốc nhưng suất đầu tư khoảng gần 1.300.000 VNĐ/1 tấn công suất. 

Điểm mạnh nhất của YBC là đầu tư đúng hướng, tận dụng triệt để nguồn nguyên liệu được khai thác từ mỏ đá vôi trắng tinh khiết do thiên nhiên ban tặng. Đá vôi trắng sau khai thác được phân ra loại 1 dùng để chế biến sản phẩm CaCO3 có giá trị cao làm phụ gia cho các ngành công nghiệp, loại 2 dùng làm nguyên liệu để sản xuất xi măng. Hai loại sản phẩm này hỗ trợ nhau và tạo ra những lợi thế trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty so với các Công ty chỉ sản xuất xi măng.

9.2 Đánh giá về sự phù hợp của doanh nghiệp trong định hướng phát triển của ngành.

Hiện nay, với sự phát triển nhanh của các ngành công nghiệp, xây dựng trong nền kinh tế nước ta, kéo theo sự gia tăng nhu cầu về sản phẩm CaCO3 và xi măng. Trong thời gian vừa qua, sản lượng sản phẩm CaCO3 và xi măng trong nước vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng. Mặt khác, theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái thời kỳ 2006 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quyết định số 116/2006/QĐ-TTg ngày 26/05/2006 trong đó nêu rõ mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh Yên Bái thời kỳ 2006 - 2010 đạt 12%; thời kỳ 2011 -12015 đạt 12,5%; thời kỳ 2016 - 2020 đạt 13% với cơ cấu kinh tế ngành xây dựng dịch vụ năm 2010, năm 2015 và năm 2020 lần lượt là 35%, 36% và 37%. Theo định hướng phát triển không gian lãnh thổ: phát triển vùng kinh tế phía Đông tỉnh Yên Bái gồm thành phố Yên Bái là hạt nhân phát triển của Vùng và các huyện: Yên Bình, Lục Yên, Trấn Yên và Văn Yên
.... Điều đó đồng nghĩa với nhu cầu sử dụng xi măng trong khu vực sẽ tăng cao trong những năm tới mà năng lực sản xuất xi măng trong tỉnh còn đang hạn chế. Mặt khác, Công ty đã phải xây dựng và mở rộng quy mô phát triển các nhà máy cùng với những chiến lược và chính sách nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu trong nước, thay thế các sản phẩm ngoại nhập và xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Việc đầu tư xây dựng mới Nhà máy xi măng lò quay là hết sức cần thiết, phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển kinh tế của Nhà nước, kịp thời đáp ứng được nhu cầu xi măng theo sự phát triển của Đất nước. Về cơ bản, dự án có rất nhiều thuận lợi do khai thác triệt để các điều kiện tự nhiên, tận dụng nguyên liệu trong khai thác đá vôi trắng dùng cho chế biến CaCO3, tận dụng cơ sở hạ tầng và huy động nguồn lao động sẵn có. Rõ ràng, mục tiêu của YBC cũng chính là mục tiêu phát triển của ngành, của Nhà nước. Có thể thấy, định hướng phát triển của Công ty hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển của ngành và chính sách của Nhà nước.  

9.3 Triển vọng phát triển của ngành

Đối với ngành Xi măng:

Hiệp hội xi măng Việt Nam dự báo, nhu cầu xi măng trong các năm tới vẫn tiếp tục tăng do Việt Nam vừa gia nhập Tổ chức thương mại Thế giới (WTO) nên có nhiều cơ hội để đẩy mạnh hợp tác kinh tế, quốc tế và phát triển đất nước, nhất là mức đầu tư cho xây dựng ngày càng tăng. Theo tính toán, mức tiêu thụ xi măng năm 2007 khoảng 35,6 triệu tấn, năm 2008 là 39,7 triệu tấn, năm 2009 là 44,4 triệu tấn và 49,6 triệu tấn vào năm 2010. Để đảm bảo các mục tiêu này, công nghệ sản xuất clinker và xi măng bằng lò quay sẽ dần bị loại bỏ trước năm 2010; thực hiện lộ trình chuyển đổi các cơ sở sản xuất bằng lò đứng sang lò quay trước năm 2020. Đồng thời, các đơn vị cũng tập trung sản xuất các loại xi măng mác cao và giảm dần tỷ trọng xi măng PCB 30
.
Từ năm 2009 trở đi, thị trường tiêu thị xi măng trong nước sẽ cân bằng với năng lực sản xuất của ngành công nghiệp xi măng. Theo dự báo của Hiệp hội xi măng Việt Nam, với đà phát triển mạnh như hiện nay, đến 2010-2012, sản lượng xi măng trong nước sẽ đạt trên 60 triệu tấn, khả năng ngành xi măng cung sẽ vượt cầu khoảng 10 đến 12 triệu tấn. 

Tuy nhiên, thị trường xi măng trong nước hiện nay vẫn tiếp tục tăng trưởng cao và ổn định. Các doanh nghiệp trong nước một mặt có cơ hội phát triển vì thị trường vẫn còn tiềm năng, mặt khác sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh về chất lượng và giá cả và sẽ không có chính sách bảo hộ đáng kể nào của Nhà nước và địa phương.
Một số thông số cơ bản về thị trường xi măng Việt Nam
Căn cứ quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng đến 2010 và định hướng đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, dự báo đến năm 2015, nhu cầu xi măng trong toàn quốc được phân bổ theo năng lực sản xuất ở 3 miền và 8 vùng kinh tế như sau: 

Bảng 19: Dự báo nhu cầu xi măng trong toàn quốc









Đơn vị: Triệu tấn

	Miền - Vùng kinh tế
	Nhu cầu xi măng năm 2010
	Nhu cầu xi măng năm 2015

	Miền
	Vùng
	
	

	Bắc
	Tây Bắc
	0,70
	0,94

	
	Đông Bắc
	3,98
	5,32

	
	Đồng bằng sông Hồng
	13,10
	17,50

	Trung
	Bắc Trung Bộ
	4,92
	6,56

	
	Nam Trung Bộ
	3,74
	5,00

	
	Tây nguyên
	1,17
	1,56

	Nam
	Đông Nam Bộ
	12,17
	16,25

	
	Đồng bằng sông Cửu Long
	7,02
	9,37

	Cả nước
	46,80
	62,5


Nguồn: Quyết định số 108/2005/QĐ-TTg  ngày 16/05/2005  của Thủ Tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 và dự báo của Tổng Công ty xi măng Việt Nam

Với giả định mức tiêu thụ xi măng của các vùng, miền ổn định như trong giai đoạn vừa qua thì Tổng Công ty xi măng Việt Nam dự báo nhu cầu tiêu thụ xi măng trong nước tăng trung bình 11% tính từ năm 2007 trở đi. 
 Đối với ngành chế biến CaCO3: 

Nước ta là nước có tiềm năng lớn về đá cacbonat nói chung và đá cacbonat canxi nói riêng phân bố khá rộng rãi trên lãnh thổ Việt Nam. Đặc biệt là ở khu vực phía Bắc đá cacbonat có chất lượng khá tốt và được sử dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp khác nhau như làm đá xây dựng, nguyên liệu xi măng, đá ốp lát, bột nhẹ, vôi xây dựng... Theo dự báo, tổng tài nguyên đá cacbonat canxi có khả năng sử dụng cho lĩnh vực sản xuất xi măng ước tính lên tới trên 1.754 tỷ tấn
. Mặc dù tiềm năng về đá cacbonat rất lớn, song nguyên liệu đá vôi trắng đạt tiêu chuẩn sản xuất chất độn cao cấp có giá trị kinh tế cao lại phân bố rất hạn chế trong các tầng địa chất và chiếm một tỷ lệ rất nhỏ.
Với 4 mỏ đá vôi trắng được cấp phép khai thác với tổng trữ lượng khai thác khá lớn, trong đó có mỏ đá vôi Mông Sơn được đánh giá là có triển vọng nhất về đá vôi trắng làm chất độn cao cấp ở Việt Nam. Thành phần hóa học và độ trắng của đá vôi trắng Mông Sơn hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất chất độn cao cấp cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu sang một số nước trong khu vực như Nhật Bản, Thái Lan...nhờ đó giá trị kinh tế của đá vôi trắng Mông Sơn được nâng cao. Vì vậy, Công ty đã có được những lợi thế mà không phải doanh nghiệp nào trong ngành cũng có được. 

Theo điều tra sự phát triển về ngành chế biến sản phẩm CaCO3 trên cả nước, Giai đoạn 2006 - 2010 dự kiến mức cung như sau:
Bảng 20: Dự kiến mức cung của thị trường đổi với sản phẩm CaCO3
                                                                 Đơn vị tính: Ngàn tấn

	Tên Nhà máy
	Công suất hiện có 2006
	Cải tạo xây mới 2006 -2010
	Tổng công suất đến 2020

	
	Siêu mịn
	Mịn & hạt
	Tổng cộng
	Siêu mịn
	Mịn & hạt
	Tổng cộng
	Siêu mịn
	Mịn & hạt
	Tổng cộng

	I. Miền Bắc
	120
	350
	470
	30
	0
	30
	150
	350
	500

	1. Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bái (YBC)
	60
	140
	200
	20
	0
	20
	80
	140
	220

	2. Công ty Liên doanh YBB
	10
	50
	60
	0
	0
	0
	10
	50
	60

	3. Công ty Cổ phần Mông Sơn
	20
	100
	120
	10
	0
	10
	30
	100
	130

	4. Liên hiệp khoáng sản Nghệ An
	10
	0
	10
	0
	0
	0
	10
	0
	10

	5. Công ty Cổ phần que hàn Hữu Nghị 
	10
	0
	10
	0
	0
	0
	10
	0
	10

	6. Công ty hóa chất Minh Đức 
	10
	60
	70
	0
	0
	0
	10
	60
	70

	II. Miền Nam
	30
	50
	80
	0
	0
	0
	30
	50
	80

	1. Công ty Hóa chất tp Hồ Chí Minh
	10
	10
	20
	0
	0
	0
	10
	10
	20

	2. Công ty OMYA (Đồng Nai)
	20
	40
	60
	0
	0
	0
	20
	40
	60

	Tổng cộng (I + II)
	150
	400
	550
	30
	0
	30
	180
	400
	580


Nguồn: Tự điều tra của Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

Như vậy, lượng cung ở khu vực Miền Bắc hàng năm chiếm trên 86% lượng cung của cả nước song nhu cầu về sản phẩm này trong những năm gần đây ở các vùng miền lại khá đồng đều: Miền Bắc chiếm 45% nhu cầu, Miền Nam  45% nhu cầu và xuất khẩu 10%. Tuy nhiên, nhu cầu về sản phẩm CaCO3 là rất lớn bởi công dụng của nó có thể dùng trong nhiều lĩnh vực như: chế biến xi măng, bột siêu mịn làm giấy, hạt nhựa, bột giặt, thức ăn gia súc, nuôi trồng thủy sản, phụ gia trong các sản phẩm hóa mỹ phẩm và chất độn cao cấp... Chính vì vậy, nhu cầu về sản xuất CaCO3 trong những năm tới sẽ tiếp tục tăng trưởng cao và ổn định. 
10. Chính sách đối với người lao động

Số lượng người lao động tại thời điểm 31/12/2007 là 649 người. Mức lương bình quân hiện tại: 1.780.000 VNĐ/người/tháng. 

Bảng 21: Cơ cấu lao động của Công ty tại thời điểm 31/12/2007
	Tiêu chí
	Số lượng
	Độ tuổi trung bình

	
	Nam
	Nữ
	

	I. Phân theo trình độ học vấn
	440
	209
	

	   1. Trên đại học 
	1
	0
	45

	   2. Trình độ đại học 
	32
	8
	41

	   3. Trình độ cao đẳng, trung cấp
	48
	12
	40

	   4. Công nhân kỹ thuật và lao động phổ thông
	359
	189
	35

	II. Phân theo phân công lao động
	440
	209
	

	   1. Hội đồng quản trị/ Ban giám đốc
	7
	0
	44

	   2. Lao động quản lý
	56
	15
	41

	   3. Lao động trực tiếp 
	377
	194
	35


Nguồn: Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái
Chế độ làm việc: 6 ngày/tuần, 8 giờ/ngày, hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng có xác định thời hạn: 3 tháng, 1 năm, 3 năm. Giải quyết chế độ nghỉ thai sản, con nhỏ, nghỉ phép, nghỉ ốm, làm thêm giờ... đều được giải quyết theo quy định của Nhà nước và pháp luật

Chính sách tuyển dụng, đào tạo:

· Hiện nay, Công ty đang tiếp tục sắp xếp lại lao động, hợp lý hoá sản xuất. Hiện tại, đội ngũ CBCNV của Công ty khá gọn nhẹ, có trình độ, kinh nghiệm và tâm huyết với nghề, đảm bảo được các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đề ra.

· Chính sách tuyển dụng: Công ty đã xây dựng Quy chế tuyển dụng lao động, trong đó có chính sách tuyển dụng với mục tiêu thu hút những người có năng lực vào làm việc trong Công ty. Hàng năm, dựa trên kết quả đánh giá về nhu cầu lao động của các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động và phát triển nguồn nhân lực. 

· Chính sách đào tạo: Nhận thức rõ vai trò quyết định của nhân tố con người, Công ty luôn chú trọng việc đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ, tay nghề cho cán bộ công nhân viên của Công ty, thực hiện nghiêm túc kỷ luật lao động. Bằng cách đưa ra Nội quy lao động với các chế độ thưởng phạt nghiêm minh trong lao động, Nhờ vậy, Công ty đã khuyến khích được năng lực và trí tuệ của người lao động, tạo điều kiện để người lao động gắn liền quyền lợi với lao động, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển. 

· Công ty rất chú trọng tới việc giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Qua các kết quả khảo sát về trình độ chuyên môn do các phòng, đơn vị, lãnh đạo Công ty đề ra kế hoạch đào tạo một cách cụ thể theo các hình thức: Đào tạo tại chỗ, tham quan học tập tại các đơn vị bạn, cử cán bộ kỹ thuật đi học tại các trường đại học, đi tham quan và học tập kinh nghiệm ở nước ngoài: Mỹ, Đức, Anh, Tây Ban Nha, Malaixia, Singapore, Pháp, Ý, Bỉ, Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc... theo từng lĩnh vực phù hợp với nhu cầu của từng giai đoạn.

Chính sách lương, thưởng, phúc lợi:

· Chính sách lương: Luôn quan tâm, đảm bảo kết hợp hài hoà giữa lợi ích của Công ty với lợi ích của người lao động, Công ty xây dựng Quy chế trả lương có chính sách lương dựa trên tiêu chí về hiệu quả lao động và vị trí công việc phù hợp với đặc thù của ngành nghề kinh doanh cũng như khuyến khích được người lao động nâng cao năng suất và chất lượng lao động. 

· Chính sách thưởng: Công ty cũng đã xây dựng Quy chế thi đua, khen thưởng. Căn cứ vào thành tích của cá nhân, tập thể trong hoạt động lao động sản xuất, Công ty thường xuyên xét duyệt thưởng định kỳ, đột xuất, tạo động lực khuyến khích người lao động trong Công ty hăng say làm việc, cống hiến hết mình cho mục tiêu phát triển của Công ty.

· Chính sách phúc lợi: Công ty thực hiện các chế độ bảo đảm xã hội cho người lao động theo Luật lao động. Hàng năm, Công ty tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho CBCNV, chi bổ sung nâng cao chất lượng các bữa ăn ca, bồi dưỡng đường sữa trực tiếp cho người lao động, đầu tư sửa chữa nâng cấp các trang thiết bị phục vụ công tác, cải thiện điều kiện sinh hoạt những khu nhà ở tập thể công nhân, tạo điều kiện cho công nhân viên đi nghỉ mát, nâng cao tinh thần và rèn luyện sức khoẻ. Bên cạnh đó, Công ty thường xuyên quan tâm đến gia đình của người lao động, như vận động khuyên góp ủng hộ và trợ cấp cho những gia đình gặp hoạn nạn, khó khăn; khen thưởng con em của CBCNV đạt thành tích cao trong học tập... Công ty trở thành một đại gia đình của người lao động

11. Chính sách cổ tức

Công ty tiến hành chi trả cổ tức cho các cổ đông căn cứ vào lợi nhuận đạt được theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định tỷ lệ trả cổ tức dựa trên cơ sở đề xuất của Hội đồng quản trị, chiến lược, kế hoạch kinh doanh của Công ty. Công ty bắt đầu chuyển thành Công ty Cổ phần từ ngày 01 tháng 01 năm 2004. Hàng năm Công ty trả cổ tức theo đúng Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông.
Bảng 22: Tình hình phân phối cổ tức giai đoạn 2005 - 2007
	TT
	Diễn giải
	ĐVT
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007

	1
	Vốn điều lệ
	Triệu đồng
	22.108,8
	22.108,8
	22.108,8

	2
	Số lượng cổ phần 
	Cổ phần
	2.210.880
	2.210.880
	2.210.880

	3
	Tỉ lệ cổ tức (Tính trên mệnh giá) 
	%/năm
	12%/năm
	12%/năm
	15%/năm(*) 


Nguồn: Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái
Cổ tức trả năm 2005 và năm 2006 được tính theo thời gian góp vốn, góp ngày nào thì chia cổ tức từ ngày đó. Năm 2005 chia theo thời gian góp vốn của từng người. Năm 2006 không chia cổ tức cho cổ phần quỹ. 

Mệnh giá cổ phần năm 2005 và năm 2006 là 100.000 đồng/cổ phần và năm 2007 là 10.000 đồng/cổ phần.
(*)Công ty đã tạm ứng cổ tức năm 2007 với tỷ lệ 15% cho cổ đông vào ngày ngày 30/01/2008
12. Tình hình hoạt động tài chính

12.1 Các chỉ tiêu cơ bản

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. Báo cáo tài chính của Công ty trình bày bằng đồng Việt Nam, được lập dựa trên các chuẩn mực kế toán và các quy định hiện hành của Luật kế toán Việt Nam.

a. Trích khấu hao tài sản cố định

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp khấu hao đường thẳng để trừ dần nguyên giá tài sản cố định theo thời gian sử dụng ước tính, phù hợp với Quyết định số 206/2003/QĐ/BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ. Năm 2005 và 2006 Công ty có công văn đăng ký với Cục thuế tỉnh Yên Bái để được trích khấu hao nhanh nhằm tạo nguồn sử dụng đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất và xây dựng dây chuyền xi măng lò quay công suất 300.000 tấn Clinker/năm. Năm 2007 Công ty trích khấu hao theo thời gian sử dụng còn lại của từng TSCĐ được tính như sau:

· 
Nhà xưởng, vật kiến trúc
: 10 - 20 năm

· 
Máy móc, thiết bị

: 05 - 10 năm

· 
Phương tiện vận tải

: 03 - 10 năm

· 
Thiết bị văn phòng

: 03 - 05 năm

· 
Quyền sử dụng đất

: lâu dài không trích khấu hao

· 
Phần mềm quản lý

: 03 năm

b. Mức thu nhập bình quân

Thu nhập bình quân của người lao động trong Công ty khá cao so với các doanh nghiệp trong cùng địa phương, năm 2005 là 1.624.000 đồng/người/tháng, năm  2006 là 1.700.000  đồng/tháng/người, năm 2007 là 2.200.000đồng/người/tháng.
c. Thanh toán các khoản nợ đến hạn

Công ty là doanh nghiệp được Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Yên bái xếp hạng khách hàng loại A và áp dụng mức lãi suất cho vay ưu đãi nhất với điều kiện cho vay tốt nhất, trong những năm qua đã thực hiện nghiêm chỉnh việc thanh toán các khoản nợ trung dài hạn đến hạn, các khoản nợ ngắn hạn đến hạn và trước hạn. Căn cứ vào các báo cáo của Công ty và báo cáo đã được kiểm toán năm 2006, Công ty thanh toán đúng hạn và đầy đủ các khoản nợ, không có nợ phải trả quá hạn.

d. Các khoản phải nộp theo luật định 

Công ty thực hiện nghiêm túc việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hàng quý Thực hiện kê khai và nộp các khoản thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế GTGT, thuế tài nguyên và các loại thuế khác đúng thời gian quy định của Nhà nước. 

e. Trích lập các quỹ

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, việc trích lập và sử dụng các quỹ hàng năm do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Công ty thực hiện việc trích lập các quỹ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. 

Bảng 23: Số dư các quỹ củaCông ty tại các thời điểm
 Đơn vị tính: triệu đồng

	Các quỹ
	31/12/2005
	31/12/2006
	31/12/2007 (*)

	Quỹ dự phòng tài chính
	387
	592
	1.020

	Quỹ đầu tư và phát triển
	2.478
	3.093
	5.660

	Quỹ khen thưởng và phúc lợi   
	389
	464
	1.055

	Tổng cộng
	3.254
	4.149
	7.735


Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2006, 2007
(*) Số dư các quỹ tại thời điểm 31/12/2007 đã bao gồm số tạm trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2007 vào các quỹ (theo nội dung ghi chú tại Bảng 18)
f. Tổng dư nợ vay: 

Bảng 24: Tình hình dư vay nợ của Công ty tại các thời điểm
Đơn vị tính: triệu đồng
	Khoản mục
	31/12/2005
	31/12/2006
	31/12/2007

	Vay và nợ ngắn hạn
	16.902
	21.771
	51.711

	Vay và nợ dài hạn
	61.811
	108.779
	156.020

	Tổng cộng
	78.713
	130.550
	207.731


Nguồn: Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái
Chi tiết các khoản vay tại thời điểm 31/12/2007
· Nợ vay đầu tư dự án nghiền bột CaCO3 giai đoạn 1: 0 đồng, đã trả hết nợ trong quý IV/2007
· Nợ vay đầu tư dự án nghiền bột CaCO3 siêu mịn năm 2003: 4.715.147.693 đồng.
· Nợ vay đầu tư dự án nghiền bột CaCO3 siêu mịn năm 2005: 9.267.127.368 đồng kế hoạch trả nợ đến năm 2009.

· Nợ vay mua sắm máy móc thiết bị phục vụ SX: 2.912.471.300 đồng 
· Vay đối tượng khác là vốn nhàn rỗi của cán bộ CNV trong Công ty: 10.272.215.000 đồng

· Nợ vay đầu tư dự án xi măng lò quay công suất 300.000 tấn Clinker/năm: 152.240.984.423 đồng. Dự án vẫn tiếp tục được giải ngân và dự kiến đến hết tháng 03/2008 sẽ giải ngân hết với tổng dư nợ vay sẽ là 199.000.000.000 đồng theo hợp đồng tín dụng đã ký.

g. Tình hình công nợ hiện nay

Bảng 25: Các khoản phải thu
Đơn vị tính: triệu đồng

	Các khoản phải thu
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007

	
	Giá trị
	Nợ quá hạn
	Giá trị
	Nợ quá hạn
	Giá trị
	Nợ quá hạn

	Phải thu của khách hàng
	22.128
	-
	20.650
	-
	16.368
	-

	Trả trước cho người bán  
	11.751
	
	59.638
	-
	678
	-

	Phải thu nội bộ
	
	-
	
	-
	
	-

	Các khoản phải thu khác
	831
	-
	930
	-
	972
	-

	Tổng cộng
	34.710
	 -
	81.218
	-
	18.018
	-


 Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2006, 2007
Khách hàng của Công ty chủ yếu là những khách hàng thường xuyên, có quan hệ thanh toán công nợ tốt. Theo nội dung trong các hợp đồng thì khách hàng phải thanh toán luôn công nợ và chỉ được thực hiện chậm trả trong vòng 1 tháng và số tiền chậm trả chỉ chiếm khoảng 12,5%. Số nợ đọng dài hạn của Công ty tại thời điểm 31/12/07 chỉ khoảng 200 triệu đồng, chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng các khoản phải thu của khách hàng.
Khoản “trả trước cho người bán” năm 2005 và 2006 với số tiền tương đối lớn là do công ty trả tiền theo tiến độ thực hiện công trình cho nhà thầu xây dựng công trình nhà máy xi măng lò quay 300.000 tấn Clinker/năm.
Bảng 26: Các khoản phải trả
Đơn vị tính: triệu đồng

	Các khoản phải trả
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007

	
	Giá trị
	Nợ QH
	Giá trị
	Nợ QH
	Giá trị
	Nợ QH

	1. Nợ ngắn hạn
	34.912
	-
	86.864
	-
	105.746
	-

	    Vay và nợ ngắn hạn
	16.902
	-
	21.771
	-
	51.711
	-

	    Phải trả người bán 
	10.739
	-
	57.486
	-
	41.093
	-

	    Ng​​ười mua trả tiền trước
	4
	-
	432
	-
	714
	-

	    Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
	1.033
	-
	487
	-
	442
	-

	    Phải trả người lao động
	2.627
	-
	3.110
	-
	3.714
	-

	    Chi phí phải trả
	
	-
	21
	-
	-
	-

	    Phải trả nội bộ
	
	-
	
	-
	-
	-

	    Các khoản phải trả, phải nộp khác
	3.608
	
	3.555
	
	8.072
	-

	2. Nợ dài hạn
	61.936
	-
	108.951
	-
	156.230
	-

	    Vay và nợ dài hạn
	61.811
	-
	108.779
	-
	156.020
	-

	    Dự phòng trợ cấp mất việc làm
	125
	-
	172
	-
	210
	-

	Tổng cộng
	96.848
	
	195.815
	
	261.976
	 


 Nguồn: Báo cáo cáo tài chính kiểm toán năm 2006, 2007
Công ty thường xuyên thực hiện thanh toán các khoản nợ phải trả đầy đủ khi đến hạn thanh toán. Riêng khoản phải trả cho nhà cung cấp than, trước khi thực hiện hợp đồng Công ty phải trả trước 50% giá trị hợp đồng và chỉ được phép thanh toán chậm trả số tiền còn lại trong vòng 1 tháng.
Bảng 27: Hợp đồng tín dụng dài hạn lớn Công ty đang thực hiện tại thời điểm 31/12/2007
	Đơn vị cho vay
	Hạn mức (quy đổi VND)
	Lãi suất (%)
	Dư nợ vay (*)

	Ngân hàng ĐT&PT Yên Bái 
	139.000.000.000
	1,1%/tháng
	

	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Yên Bái
	60.000.000.000
	1,1%/tháng
	

	Tổng cộng
	199.000.000.000
	
	151.873.614.423


Nguồn: Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái
Hợp đồng tín dụng số 01/2005/HĐTD ngày 28/09/2005 về việc vay vốn tín dụng dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng nhà máy xi măng Yên Bái với công suất 300.000 tấn Clinker/năm tương đương 350.000 tấn xi măng/năm.

(*) Đây là hợp đồng tín dụng đồng tài trợ do Ngân hàng ĐT&PT Yên Bái làm đầu mối thu xếp nguồn vốn. Khi thực hiện giải ngân Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Yên Bái chuyển tiền về cho Ngân hàng ĐT&PT Yên Bái phát tiền vay. Vì vậy, trên sổ sách công ty không theo dõi riêng cho từng phần mà chỉ theo dõi theo cả hợp đồng.

12.2 Các chỉ tiêu tài chính cơ bản
Bảng 28: Các chỉ tiêu tài chính cơ bản
	Chỉ số
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007

	1. Chỉ số về khả năng thanh toán
	 
	 
	

	 Hệ số thanh toán ngắn hạn: (TSLĐ/Nợ ngắn hạn) 
	1,38
	1,70
	0,37                                             

	 Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)
	1,16
	1,04
	0,24

	2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
	 
	 
	 

	Hệ số nợ/Tổng tài sản
	0,79
	0,88
	0,89

	Nợ ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 
	1,37
	3,25
	3,43

	3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 
	
	 
	 

	Vòng quay hàng tồn kho
	12,66
	3,85
	3,46

	Vòng quay khoản phải thu
	4,73
	2,58
	3,25

	Vòng quay tài sản cố định 
	1,95
	2,90
	1,02

	Vòng quay tổng tài sản
	1,20
	0,87
	0,63

	4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
	 
	 
	 

	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
	3,2%
	3,0%
	5,14%

	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu 
	16,7%
	16,7%
	26,87%

	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
	3,5%
	2,0%
	2,83%

	Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/ Doanh thu thuần
	2,8%
	3,4%
	4,94%


13. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và Kế toán trưởng

13.1. Danh sách Hội đồng quản trị
13.1.1  Ông: Nguyễn Tường Thuật - Chủ tịch HĐQT

	- Chức vụ hiện tại:
	Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

	- Giới tính:
	Nam

	- Ngày sinh:
	03/3/1962

	- Số CMND
	060459788 cấp ngày 09/10/2007 tại Yên Bái

	- Trình độ văn hóa:
	10/10

	- Trình độ chuyên môn:
	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh - Kỹ sư Xây dựng, chuyên ngành Vật liệu Xây dựng

	- Quá trình công tác:


	· 8/1979 - 11/1984:
Sinh viên Trường Đại học Xây dựng, Hà Nội

· 02/1985 - 4/1992:
Cán bộ kỹ thuật, Trưởng ca sản xuất Phân xưởng Xi măng Nhà máy Xi măng Yên Bái

· 5/1992 - 4/1997: Phó Quản đốc Phân xưởng Xi măng Nhà máy Xi măng Yên Bái

· 5/1997 - 10/1998:
Đội trưởng Đội vận tải Nhà máy Xi măng Yên Bái

· 10/1998 - 9/2002:
Quản đốc Phân xưởng Xi măng Nhà máy xi măng Yên Bái
· 9/2002 - 02/2003:
Phó Giám đốc Nhà máy Xi măng Yên Bái.

	
	· 02/2003 - 12/2003:Giám đốc Nhà máy Xi măng Yên Bái 

· 01/2004  đến nay
Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

	- Số cổ phần nắm giữ:

- Tỷ lệ:
Trong đó 

Đại diện pháp nhân cho: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước 

Cá nhân
	1.299.350 cổ phần
58,76%

1.285.180 cổ phần (chiếm 58,13%)
14.170 cổ phần (chiếm 0,64%)

	- Những người có liên quan:
	·  Em trai: Nguyễn Chiến Thắng nắm giữ 1.580 cổ phần chiếm tỉ lệ 0,07%

	- Các khoản nợ đối với công ty
	Không có

	- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức niêm yết
	Không có


13.1.2  Ông: Vũ Thanh Nghị - Ủy viên

	- Chức vụ hiện tại:
	Uỷ viên Hội đồng Quản trị, Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

	- Giới tính:
	Nam

	- Ngày sinh:
	17/05/1957

	- Số CMND
	060490168 cấp ngày 23/09/2002 tại Yên Bái

	- Trình độ văn hóa:
	10/10

	- Trình độ chuyên môn:
	Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Kinh tế Lao động Tiền Lương

	- Quá trình công tác:
	· 10/1976 – 3/1977:
Công nhân Công ty Xây dựng số 2 Yên Bái

· 4/1977 – 7/1985: Cán bộ Nhà máy xi măng Yên Bái và theo học các lớp từ sơ cấp, trung cấp Kế toán, đại học Kinh tế- Lao động- Tiền lương

· 8/1985 – 8/1987: Phó trưởng phòng Kế toán Nhà máy Xi măng Yên Bái

· 8/1987 – 02/1989: Quản đốc phân xưởng khai thác đá Nhà máy Xi măng Yên Bái

· 3/1989 – 9/1990: Trưởng phòng Tổ chức- Lao động tiền lương

· 9/1990 – 9/1992: Quản đốc phân xưởng Đá - Vận tải thuỷ Nhà máy Xi măng Yên Bái

· 9/1992 – 9/1994: Trưởng phòng Kế hoạch Nhà máy Xi măng Yên Bái

· 10/1994 – 12/2004: Kế toán Trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán Nhà máy Xi măng Yên Bái

· 01/2004 – 3/2005: Uỷ viên Hội đồng Quản trị, Kế toán Trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán, Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái 

· 4/2005  đến nay: Uỷ viên Hội đồng Quản trị, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

	- Số cổ phần nắm giữ:

- Tỷ lệ:
	18.130 cổ phần
0,67%

	- Những người có liên quan:
	Không có

	- Các khoản nợ đối với công ty
	Không có

	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức niêm yết
	Không có


13.1.3  Ông: Đặng Văn Thắng - Ủy viên  

	- Chức vụ hiện tại:
	Uỷ viên HĐQT, Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Tiêu thụ - Thị trường, Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

	- Giới tính:
	Nam

	- Ngày sinh:
	08/03/1962

	 - Số CMND
	060009486 cấp ngày 04/05/2005 tại Yên Bái

	- Trình độ văn hóa:
	10/10

	- Trình độ chuyên môn:
	Kỹ sư Hoá, chuyên ngành Hoá Silicat ĐH Bách khoa Hà Nội

	- Quá trình công tác:


	· 8/1981 – 10/1986:
Sinh viên Trường Đại học Bách khoa, Hà Nội

· 11/1986 – 8/1987:
Kỹ sư tập sự tại phòng Kỹ thuật Nhà máy Xi măng Yên Bái

· 8/1987 – 9/1993: Phó phòng, Trưởng phòng Kỹ thuật Nhà máy Xi măng Yên Bái

· 9/1993 – 5/2001:
Phó Quản đốc Phân xưởng Xi măng Nhà máy Xi măng Yên Bái

· 6/2001 – 12/2003:
Quản đốc Phân xưởng Chế biến Cacbonat canxi Nhà máy xi măng Yên Bái

· 01/2004 – 10/2004:Uỷ viên HĐQT, Quản đốc Phân xưởng Chế biến Cacbonat canxi Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

· 11/2004 – 4/2007:
Uỷ viên HĐQT, Phó Giám đốc kiêm Quản đốc Phân xưởng Chế biến Cacbonat canxi Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái 

· 5/2007  đến nay: Uỷ viên HĐQT, Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Tiêu thụ- Thị trường Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

	- Số cổ phần nắm giữ:

- Tỷ lệ: 
	13.720 cổ phần

0,62% 

	- Những người có liên quan:
	· Em trai: Đặng Văn Hòa nắm giữ 1.150 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,05%

	- Các khoản nợ đối với công ty
	Không có

	- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức niêm yết
	Không có


13.1.4  Ông: Phạm Quang Phú - Ủy viên

	- Chức vụ hiện tại:
	Uỷ viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

	- Giới tính:
	Nam

	- Ngày sinh:
	17/07/1965

	 - Số CMND
	060386082 cấp ngày 06/10/2003 tại Yên Bái

	- Trình độ văn hóa:
	10/10

	- Trình độ chuyên môn:
	Kỹ sư Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy

	- Quá trình công tác:


	· 9/1984 – 12/1989:
Sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên

· 01/1990 – 2/1995
Nghỉ chờ việc tại phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

· 3/1995 – 10/1995: Nhân viên Ban quản lý công trình Nhà máy Xi măng Yên Bái

· 11/1995 – 3/1999: Chuyên viên cơ khí Phân xưởng Xi măng Nhà máy Xi măng Yên Bái

· 4/1999 – 5/2001: Trưởng ngành Cơ Điện Phân xưởng Xi măng Nhà máy Xi măng Yên Bái

· 6/2001 – 1/2003: Phó Quản đốc Phân xưởng Xi măng Nhà máy Xi măng Yên Bái

· 2/2003 – 12/2003: Quản đốc Phân xưởng Xi măng Nhà máy Xi măng Yên Bái

· 01/2004 – 3/2005: Uỷ viên HĐQT, Quản đốc Phân xưởng Xi măng Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

· 4/2005  đến nay: Uỷ viên HĐQT, Phó Giám đốc kiêm Quản đốc phân xưởng Xi măng  Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

	- Số cổ phần nắm giữ:

- Tỷ lệ:
	12.880 cổ phần

0,58%

	- Những người có liên quan:
	Không có

	- Các khoản nợ đối với công ty
	Không có

	- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức niêm yết
	Không có


13.1.5  Ông:  Bùi Mạnh Cường - Ủy viên 

	- Chức vụ hiện tại:
	Uỷ viên HĐQT, Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kỹ thuật - Đầu tư Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

	- Giới tính:
	Nam

	- Ngày sinh:
	26/08/1963

	- Số CMND
	060576308 cấp ngày 03/04/1995 tại Yên Bái

	- Trình độ văn hóa:
	10/10

	- Trình độ chuyên môn:
	Kỹ sư Xây dựng, chuyên ngành Vật liệu Xây dựng

	- Quá trình công tác:
	· 10/1981 – 6/1986:
Sinh viên Trường Đại học Xây dựng, Hà Nội

· 9/1987 – 6/1988:Kỹ sư tập sự tại Phân xưởng Xi măng Nhà máy Xi măng Yên Bái

· 7/1988 – 1/1994:Cán bộ Phòng Kỹ thuật, Trưởng ca sản xuất Phân xưởng Xi măng Nhà máy Xi măng Yên Bái

· 2/1994 – 12/2003:
Phó phòng, Quyền Trưởng phòng, Trưởng phòng KCS Nhà máy Xi măng Yên Bái

· 01/2004 – 5/2006:
Uỷ viên HĐQT, Trưởng phòng KCS  Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

· 5/2006  đến nay
Uỷ viên HĐQT, Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kỹ thuật- Đầu tư Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

	- Số cổ phần nắm giữ:

- Tỷ lệ:
	13.320 cổ phần

0,6%

	- Những người có liên quan:
	· Vợ: Nguyễn Thị Luận nắm giữ 2.220 cổ phần, chiếm 0,21%

· Em trai: Bùi Mạnh Tuấn nắm giữ 760 cổ phần, chiếm 0,03%

	- Các khoản nợ đối với công ty
	Không có

	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức niêm yết
	Không có


13.1.6  Ông: Nguyễn Quang Chiến - Ủy viên

	- Chức vụ hiện tại:
	Uỷ viên HĐQT, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Lao động, Tiền lương Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

	- Giới tính:
	Nam

	- Ngày sinh:
	22/05/1967

	 - Số CMND
	060421196 cấp ngày 13/09/1994 tại Yên Bái

	- Trình độ văn hóa:
	10/10

	- Trình độ chuyên môn:
	Cử nhân Luật , Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán    doanh nghiệp 

	- Quá trình công tác:
	· 02/1984 – 10/1987: Học sinh Trường Trung cấp Kinh tế tỉnh Yên Bái

· 10/1987 – 11/1996:Nhân viên Phòng Kế hoạch Nhà máy Xi măng Yên Bái

· 2/1996 – 5/1997:Phó phòng Kế hoạch Nhà máy Xi măng Yên Bái

· 6/1997 – 9/1997: Đội phó đội vận tải Nhà máy Xi măng Yên Bái

· 10/1997 – 5/2002:
Nhân viên tổ Kiểm tra Kiểm toán nội bộ Nhà máy Xi măng Yên Bái. (Từ năm 1994-1998 theo học Đại học Luật Hà Nội và từ năm 1998-2002 theo học lớp Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội).
· 6/2002 – 5/2003:
Phó phòng Quyền Trưởng phòng Tổ chức- Hành chính- Lao động, Tiền lương Nhà máy Xi măng Yên Bái

· 6/2003 – 12/2004: Trưởng phòng Tổ chức- Hành chính- Lao động, Tiền lương Nhà máy Xi măng Yên Bái

· 1/2004 đến nay: Uỷ viên HĐQT, Trưởng phòng Tổ chức- Hành chính- Lao động, Tiền lương Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

	- Số cổ phần nắm giữ:

- Tỷ lệ: 
	13.320 cổ phần

0,6%

	- Những người có liên quan:
	Không có

	- Các khoản nợ đối với công ty
	Không có

	- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức niêm yết
	Không có


13.1.7  Ông: Phạm Hữu Thạo - Ủy viên

	- Chức vụ hiện tại:
	Uỷ viên HĐQT, Phó Quản đốc Phân xưởng Xi măng Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

	- Giới tính:
	Nam

	- Ngày sinh:
	20/09/1964

	 - Số CMND
	060459767 cấp ngày 28/03/2006 tại Yên Bái

	- Trình độ văn hóa:
	7/10

	- Trình độ chuyên môn:
	Trung cấp Kinh tế

	- Quá trình công tác:
	· 1982 - 1986:Đi Bộ đội

· 1986 - 1988: Công nhân Nhà máy Xi măng Yên Bái

· 1998 - 1991: Học Trung cấp Kinh tế ngành Lao động tiền Lương 

· 1991 - 1999: Công nhân Phân xưởng Xi măng Nhà máy Xi măng Yên Bái

· 1999 – 01/2003: Trưởng ca sản xuất, Trưởng ngành Liệu Phân xưởng Xi măng Nhà máy Xi măng Yên Bái 

· 2/2003 – 12/2003: Phó Quản đốc Phân xưởng Xi măng Nhà máy Xi măng Yên Bái

· 01/2004 – 4/2007: Phó Quản đốc Phân xưởng Xi măng Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

· 4/2007 đến nay: Uỷ viên HĐQT, Phó Quản đốc Phân xưởng Xi măng Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

	- Số cổ phần nắm giữ:

- Tỷ lệ:
	4.190 cổ phần

0,19%

	- Những người có liên quan:
	Không có

	- Các khoản nợ đối với công ty
	Không có

	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức niêm yết
	Không có


13.2. Danh sách Ban kiểm soát

13.2.1  Ông: Hoàng Đình Khang - Trưởng ban kiểm soát
	- Chức vụ hiện tại:
	Trưởng Ban kiểm soát kiêm Quản đốc Phân xưởng khai thác Đá Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

	- Giới tính:
	Nam

	- Ngày sinh:
	07/07/1957

	 - Số CMND
	060411461 cấp ngày 04/07/2005 tại Yên Bái

	- Trình độ văn hóa:
	10/10

	- Trình độ chuyên môn:
	Kỹ sư xây dựng, chuyên ngành Kinh tế xây dựng

	- Quá trình công tác:


	· 11/1978 – 5/1981:
Học sinh Trường Trung cấp Xây dựng số 4 Hà Nội

· 6/1981 – 5/1982:Công nhân Nhà máy Xi măng Yên Bái

· 5/1982 – 8/1985:
Trưởng ca sản xuất Nhà máy Xi măng Yên Bái

· 8/1985 – 12/1987:
Phó Quản đốc Phân xưởng Xi măng Nhà Máy Xi măng Yên Bái

· 12/1987 – 7/1990
Đi học tập tại Tiệp Khắc

· 8/1990 – 4/1995
Trưởng ca sản xuất Phân xưởng Xi măng Nhà Máy Xi măng Yên Bái

· 5/1995 – 10/2002
Phó Quản đốc Phân xưởng Xi măng Nhà Máy Xi măng Yên Bái và theo học lớp Đại học Xây dựng khoa Kinh tế Xây dựng

· 11/2002 – 12/2002: Phó Quản đốc Phân xưởng khai thác đá Nhà máy Xi măng Yên Bái

· 01/2003 – 12/2003: Quản đốc Phân xưởng khai thác đá Nhà máy Xi măng Yên Bái

· 01/2004 – 12/2006: Trưởng Ban kiển soát kiêm Quản đốc Phân xưởng khai thác đá Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

· 01/2007 – 6/2007: Trưởng Ban kiểm soát kiêm Trưởng phòng Tiêu thụ - Thị trường Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

· 6/2007 đến nay: Trưởng Ban kiểm soát kiêm Quản đốc Phân xưởng khai thác đá Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

	- Số cổ phần nắm giữ:

- Tỷ lệ: 
	6.740 cổ phần

0,3%

	- Những người có liên quan:
	Không có

	- Các khoản nợ đối với công ty
	Không có

	- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức niêm yết
	Không có


13.2.2  Ông: Tống Văn Tý - Thành viên Ban kiểm soát

	- Chức vụ hiện tại:
	Thành viên Ban Kiểm soát, nhân viên phân xưởng Chế biến CaCO3 Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái 

	- Giới tính:
	Nam

	- Ngày sinh:
	12/07/1967

	 - Số CMND
	060604729 cấp ngày 30/05/1996 tại Yên Bái

	- Trình độ văn hóa:
	10/10

	- Trình độ chuyên môn:
	Trung cấp Kế toán

	- Quá trình công tác:
	· 10/1986 – 12/1996: Công nhân, trưởng ca sản xuất Phân xưởng Xi măng Nhà máy Xi măng Yên Bái
· 01/1997 – 8/2000:
Thủ kho Đá và VLN công nghiệp tại Phân xưởng khai thác đá Nhà máy Xi măng Yên Bái.

· 9/2000 – 12/2003:
Đội trưởng đội bốc xếp, Kế toán viên Phân xưởng chế biến CaCO3 thuộc Nhà máy Xi măng Yên Bái. Từ năm 2000 - 2002 theo học lớp kế toán trường Trung học kinh tế tỉnh Yên Bái.
· 01/2004 – 3/2005: Đội trưởng đội bốc xếp, Kế toán viên Phân xưởng chế biến CaCO3 thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

· 4/2005 – 10/2007: Thành viên Ban Kiểm soát, Kế toán viên Phân xưởng Xi măng Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

· 11/2007 đến nay
Thành viên Ban Kiểm soát, Nhân viên phân xưởng Chế biến CaCO3 Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

	- Số cổ phần nắm giữ:

- Tỷ lệ:
	5.980  cổ phần

0,27%

	- Những người có liên quan:
	Không có

	- Các khoản nợ đối với công ty
	Không có

	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức niêm yết
	Không có


13.2.3  Bà: Vương Thị Mai - Thành viên Ban kiểm soát

	- Chức vụ hiện tại:
	Thành viên Ban Kiểm soát, Kế toán viên Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

	- Giới tính:
	Nữ

	- Ngày sinh:
	16/11/1961

	- Số CMND
	060437413 cấp ngày 26/10/2006 tại Yên Bái

	- Trình độ văn hóa:
	10/10

	- Trình độ chuyên môn:
	Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Kế toán

	- Quá trình công tác:


	· 02/1982 – 5/1985:
Học sinh Trường Trung học Kinh tế tỉnh Yên Bái

· 6/1985 – 12/2003:
Cán bộ Kế toán Nhà máy Xi măng Yên Bái. Từ năm 1994-1998 theo học Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội
· 01/2004 – 3/2007:
Cán bộ Kế toán, Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

· 4/2007 đến nay: nhân viên phân xưởng chế biến CaCO3 Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

	- Số cổ phần nắm giữ:

- Tỷ lệ: 
	2.820 cổ phần

0,13%

	- Những người có liên quan:
	Không có

	- Các khoản nợ đối với công ty
	Không có

	- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức niêm yết
	Không có


13.3.  Ban giám đốc

13.3.1  Ông: Nguyễn Tường Thuật - Giám đốc

Trình bày ở mục 13.1.1

13.3.2  Ông: Vũ Thanh Nghị - Phó giám đốc

Trình bày ở mục 13.1.2

13.3.3  Ông: Đặng Văn Thắng - Phó giám đốc

Trình bày ở mục 13.1.3

13.3.4  Ông: Phạm Quang Phú - Phó giám đốc

Trình bày ở mục 13.1.4

13.3.5  Ông: Bùi Mạnh Cương

Trình bày ở mục 13.1.5

13.4. Kế toán trưởng

Bà: Nguyễn Thị Nghiêm Chang - Kế toán trưởng

	- Chức vụ hiện tại:
	Kế toán Trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán, Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

	- Giới tính:
	Nữ

	- Ngày sinh:
	30/08/1965

	- Số CMND
	060507010 cấp ngày 13/12/2002 tại Yên Bái

	- Trình độ văn hóa:
	10/10

	- Trình độ chuyên môn:
	Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

	- Quá trình công tác:


	· 02/1982 –12/1985:Hoc sinh Trường Trung học Kinh tế tỉnh Yên Bái

· 01/1986 – 12/2003: Cán bộ Kế toán Nhà máy Xi măng Yên Bái. Từ năm 1998 - 2002: theo học Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội
· 01/2004 – 3/2005:
Phó phòng Kế toán, Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

· 4/2005 – 6/2005: Phó phòng Quyền Trưởng phòng Kế toán, Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

· 7/2005 đến nay: Kế toán Trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán, Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

	- Số cổ phần nắm giữ:

- Tỷ lệ: 
	7.790 cổ phần

0,35%

	- Những người có liên quan:
	· Chồng: Lê Văn Tiến nắm giữ 4.440 cổ phần, chiếm 0,2%

· Em trai: Nguyễn Bá Quyền nắm giữ 1.700 cổ phần, chiếm 0,07%

	- Các khoản nợ đối với công ty
	Không có

	- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức niêm yết
	Không có


14.  Tài sản
Giá trị tài sản cố định theo báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2006 và 31/12/2007:
Bảng 29: Danh mục tài sản cố định của doanh nghiệp
Đơn vị tính: triệu đồng

	TT
	Khoản mục
	31/12/2006
	31/12/2007

	
	
	Nguyên giá (NG)
	Giá trị còn lại (GTCL)
	GTCL/NG (%)
	Nguyên giá (NG)
	Giá trị còn lại (GTCL)
	GTCL/NG (%)

	I
	Tài sản cố định hữu hình
	136.304
	46.717
	34,27
	135.591
	34.008
	25,08

	1
	Nhà cửa, vật kiến trúc
	44.667
	10.898
	24,40
	46.045
	8.607
	18,69

	2
	Máy móc thiết bị
	85.906
	33.959
	39,53
	82.565
	22.780
	27,59

	3
	Ph​​ương tiện vận tải, truyền dẫn
	5.732
	1.861
	32,47
	6.981
	2.621
	37,54

	II
	Tài sản cố định vô hình
	2.307
	2.307
	100
	2.307
	2.248
	97,44

	1
	Quyền sử dụng đất
	2.243
	2.243
	100
	2.244
	2.244
	100

	2
	TSCĐ vô hình khác
	64
	64
	100
	64
	4,2
	6,56

	 
	Cộng
	138.611
	46.717
	33,70
	136.380
	36.256
	28,42


Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán  năm 2006, năm 2007 của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

Bảng 30: Tình hình đất đai tính đến thời điểm 31/12/2007
	TT
	Địa điểm
	Diện tích (m2)
	Thời gian bắt đầu thuê
	Thời hạn (năm)
	Loại hình

	1
	Tổ 16, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái (Trụ sở chính và Nhà máy xi măng)
	109.505,1
	28/6/2004
	2016
	Thuê

	2
	Tổ 19, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên bái (Nhà máy chế biến CaCO3 và bến cảng)
	20.923,6
	28/6/2004
	2016
	Thuê

	3
	Mỏ đá vôi Núi Hương, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.            
	65.100,0
	28/6/2004
	2017
	Thuê

	4
	Mỏ đá hoa Tây Bắc Mông Sơn, thôn Trung Sơn, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
	226.011,6
	23/4/2007
	2029
	Thuê

	5
	Mỏ đá vôi (MS6) núi Hương, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
	114.761,0
	01/4/2002
	2010
	Thuê

	6
	Mỏ đá vôi (MS4) núi Hương, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
	30.000,0
	17/11/2003
	2010
	Thuê

	7
	Mỏ đất sét, thôn Hợp Thành, xã Tuy Lộc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.
	30.893,9
	19/12/2002
	2013
	Thuê

	8
	3A đường C18, phường 12, quận Tân Bình, TP. HCM (VPĐD)
	63,0
	07/8/2006
	Lâu dài
	Mua


Nguồn: Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái
Danh sách tài sản cố định chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2007            

Bảng 31: Máy móc thiết bị tại thời điểm 31/12/2007
Đvt: Triệu đồng
	Tên TSCĐ
	Nước sản xuất
	Nguyên giá
	Giá trị hao mòn lũy kế
	Gía trị còn lại

	I/Máy móc thiết bị dùng sản xuất xi măng 
	
	21.909
	18.398
	3.511

	1/ Lò nung Clinker 
	Trung quốc
	1.413
	1.413
	0

	2/Máy nghiền bi 
	“
	2.300
	2.300
	0

	3/ Máy phân ly 
	“
	180
	180
	0

	4/ Máy hút bụi PVB - 120W
	“
	240
	240
	0

	5/ Máy đập búa 1000
	“
	195
	195
	0

	6/ Thiết bị điện điều khiển 
	Siemens
	900
	900
	0

	7/Cân bằng điện tử 
	Siemens
	250
	250
	0

	8/ Quạt ROOSE
	Trung quốc
	449
	449
	0

	9/ Máy sấy quay
	“
	327
	327
	0

	10/Lọc bụi tĩnh điện 
	“
	508
	508
	0

	11/ Hệ thống ĐK phối liệu 
	Siemens
	272
	272
	0

	12/Băng tải xích thép 
	Việt Nam
	192
	192
	0

	13/Máy nghiền bi trọn bộ 
	Trung quốc
	1.606
	1.606
	0

	14/ Các loại khác 
	
	13.077
	9.566
	3.511

	II/ Máy móc thiết bị dừng chế biến bột đá 
	
	57.089
	38.624
	18.465

	1/Máy nghiền bi
	Tây Ban Nha
	4.669
	4.669
	0

	2/Tủ điều khiển
	“
	1.002
	1.002
	0

	3/Máy đóng bao
	“
	333
	333
	0

	4/Động cơ trọn bộ 
	“
	374
	374
	0

	5/ Vít tải 2500
	“
	291
	291
	0

	6/Thiết bị phân ly 
	“
	170
	170
	0

	7/Gầu tải 
	“
	232
	232
	0

	8/Lọc bụi túi 
	“
	629
	629
	0

	9/Máy nghiền MB 180/240
	“
	4.569
	4.569
	0

	10/Vít tải cấp liệu 
	Đức
	106
	106
	0

	11/Máy nghiền bi
	“
	9.096
	5.380
	3.716

	12/Máy phân ly siêu mịn 
	“
	2.847
	1.477
	1.370

	13/Phin lọc phản lực
	“
	633
	342
	290

	14/Quạt tia tròn 
	“
	611
	330
	280

	15/Bảng điện tử điều khiển
	“
	1.093
	566
	525

	16/Máy đóng bao bán tự động 
	
	358
	194
	164

	17/Máy nghiền bi 185KW
	“
	7.644
	1.866
	5.778

	18/Máy phân ly SM 55 KW
	“
	3.070
	750
	2.320

	19/ Máy xúc đào thủy lực  
	Nhật Bản
	703
	0
	703

	20/Máy xúc đào SOLAR 200
	Hàn Quốc
	443
	378
	65

	21/Máy xúc đào SOLAR 130
	“
	278
	250
	28

	22/ Các loại khác 
	
	17.938
	14.716
	3.222

	III/ Máy móc thiết bị khác  
	
	3.567
	2.763
	804

	Tổng cộng
	
	82.565
	59.785
	22.780


Nguồn: Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái
15.  Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức giai đoạn 2008 - 2010

15.1 Định hướng phát triển của Công ty

a) Chiến lược Marketing

Để đưa ra được chiến lược Marketing phù hợp, Công ty phải đư ra hàng loạt các chính sách sau:

· Củng cố và phát triển thị trường nội địa một cách sâu rộng và ổn định, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm.

· Phân loại khách hàng, đưa ra chiến lược bán hàng cụ thể, thực hiện chiến lược giá linh hoạt, hợp lý và phù hợp với giá trên thị trường. 

· Tiếp tục đẩy mạnh các hình thức quảng cáo, giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng; giữ vững chế độ hỗ trợ khách hàng sau bán hàng; tham gia các hoạt động triển lãm, hội chợ...

· Đảm bảo nghiêm ngặt về số lượng và chất lượng sản phẩm khi giao hàng. Duy trì và thường xuyên cải tiến hệ thống quản lý chất lượng của Công ty.

· Thường xuyên xúc tiến thương mại để tăng cường xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài.

b) Chiến lược mở rộng sản xuất kinh doanh:

· Tập trung phát triển các sản phẩm, dịch vụ truyền thống và là lợi thế của Công ty như các loại sản phẩm CaCO3 siêu mịn, xi măng PCB30, xi măng PCB40, Clinker.

· Đầu tư khai thác mỏ; đầu tư nâng công suất sản phẩm siêu mịn của Nhà máy chế biến CaCO3 từ 60.000 tấn lên 80.000 tấn/năm; nâng cơ cấu sản phẩm tráng phủ xuất kho lên 20.000 tấn/năm

· Tăng cường khai thác và mở rộng thị trường cùng với việc mở thêm hệ thống đại lý bao tiêu, các kênh bán sản phẩm ra nước ngoài.

· Tìm kiếm các nguồn cung cấp nguyên liệu đầu vào ổn định với giá hợp lý và đảm bảo chất lượng.

· Vận hành có hiệu quả Dự án dây chuyền mới Nhà máy xi măng Yên Bái công suất 350.000 tấn/năm.

c) Chiến lược về tài chính:

· Duy trì một cơ cấu tài chính lành mạnh và phù hợp là yếu tố quan trọng để giảm rủi ro tài chính cho Công ty cũng như đảm bảo được đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 

· Bên cạnh đó, vốn luôn là yếu tố quan trọng đối với các doanh nghiệp. Công ty đang dần tiếp cận và tìm cách thức huy động vốn hiệu quả, tiết kiệm như huy động từ các cán bộ công nhân viên, vay ngân hàng hoặc huy động qua thị trường chứng khoán. Tùy vào tình hình tài chính của Công ty và phân tích tình hình thị trường mà Công ty sẽ lựa chọn phương án huy động vốn hiệu quả nhất.

d) Chiến lược về nhân lực:

· Kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, chất lượng.

· Đẩy mạnh đào tạo tại chỗ nguồn nhân lực.
· Thu hút thêm nhân sự có năng lực từ ngoài.

· Có chính sách động viên những người có năng lực.

15.2 Kế hoạch phát triển kinh doanh  

Trước thời cơ và những thách thức mới khi Việt Nam là thành viên chính thức của WTO, Công ty đã chủ động, sáng tạo xây dựng kế hoạch phát triển riêng cho mình với những mục tiêu tổng quát và cụ thể sau:

 Mục tiêu tổng quát

Hiện nay, Việt Nam đang trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, gia nhập các tổ chức kinh tế, thương mại của thế giới. Điều này sẽ mang đến cho Việt Nam nói chung và Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái nói riêng nhiều cơ hội cũng như những thách thức mới. Do đó, Công ty nhận định việc mở rộng, tìm kiếm thị trường mới là điều hết sức cần thiết. Mục tiêu của Công ty trong những năm tới là duy trì thị trường trong nước và không ngừng nâng cao sức cạnh tranh đồng thời tăng năng suất và xuất khẩu sản phẩm ra thị trường nước ngoài nhất là sản phẩm CaCO3. 

Huy động vốn của toàn xã hội và của các cổ đông nhằm nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường, tạo điều kiện để người lao động, người có cổ phần trong Công ty và những người góp vốn được làm chủ thực sự doanh nghiệp. Thiết lập phương thức quản lý tiên tiến, tạo động lực thúc đẩy Công ty làm ăn có hiệu quả cao, tạo việc làm ổn định và nâng cao thu nhập cho người lao động, nâng cao lợi tức cho cổ đông, tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Phát triển nội lực, coi trọng hợp tác với các đối tác dưới nhiều hình thức nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh và sức mạnh của Công ty.

Mục tiêu cụ thể:

Bảng 32: Kế hoạch sản lượng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010

	1. Sản phẩm xi măng
	Tấn
	320.000
	350.000
	370.000

	 - Clinker 
	"
	100.000
	100.000
	90.000

	 - XM bao và xi măng rời
	"
	220.000
	250.000
	280.000

	2. Sản phẩm CaCO3
	"
	
	
	

	- Bột trắng phủ 
	"
	8.400
	8.400
	48.400

	- Bột siêu mịn 
	"
	59.000
	60.200
	60.200

	- Bột mịn 
	“
	29.000
	34.000
	35.000

	- Đá cục 
	M3
	8.600
	8.600
	10.000


Nguồn: Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái
15.3 Kế họach lợi nhuận và cổ tức

Bảng 34: Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của Công ty giai đoạn 2008 - 2010
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010

	
	
	Giá trị
	% tăng giảm
	Giá trị
	% tăng giảm
	Gía trị
	% tăng giảm

	Vốn điều lệ
	Tỉ đồng
	50
	126,2
	50
	0,0
	50
	0,0

	Doanh thu thuần
	Tỉ đồng
	253,68
	57,4
	268,9
	5,99
	282,78
	5,2

	Lợi nhuận sau thuế 
	Tỉ đồng
	9,03
	9,1
	  12
	32,9
	17,27
	43,9

	LN sau thuế/doanh thu 
	%
	3,56
	-30,7
	4,4
	23,6
	6,1
	38,6

	LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu 
	%
	18
	-35,3
	23
	27,8
	33
	43,5

	Tỉ lệ cổ tức 
	%
	10,5
	- 30
	15,1
	43,8
	21
	39,1


Nguồn: Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái
Ghi chú: 

Lợi nhuận sau thuế của Công ty đã bao gồm tiền hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Yên bái ký hợp đồng hỗ trợ lãi suất theo tỷ lệ 50% lãi suất theo kế hoạch nhà nước (3,3%/năm) tính trên số tiền trả nợ hàng năm cho các dự án đã thực hiện đang tiếp tục trả nợ và dự án đầu tư nhà máy xi măng công suất 300.000 tấn Clinker/năm hiện nay đang thực hiện. Theo hợp đồng nguyên tắc hỗ trợ lãi suất sau đầu tư số 09/2005/HĐ/HTLS, tổng số tiền cấp hỗ trợ lãi suất sau đầu tư tính cho cả dự án tạm tính là 31 tỉ đồng, được phân bổ để hỗ trợ Công ty trong theo thời gian và kế hoạch trả nợ từng năm. Số tiền này sẽ được điều chỉnh theo thực tế trả nợ của Công ty và kế hoạch của Thủ tướng chính phủ giao hàng năm cho Ngân hàng Phát triển 

Trong kế hoạch lợi nhuận, cổ tức mà Công ty đề ra, mặc dù lợi nhuận của Công ty tăng trưởng qua các năm song nhỏ hơn tốc độ tăng trưởng của doanh thu và tốc độ tăng của vốn chủ sở hữu. Nguyên nhân là do Hợp đồng tín dụng vay nợ 199 tỉ được ân hạn trả nợ trong thời gian xây dựng công trình, tuy nhiên bắt đầu từ năm 2008 khi dây chuyền sản xuất mới bắt đầu vận hành và tạo ra doanh thu, Công ty bắt đầu phải thực hiện trả nợ cả lãi vay và vốn gốc theo lộ trình đề ra trong hợp đồng vay vốn. Mặt khác trong năm 2008, Công ty mới chỉ tập trung vào sản xuất xi măng lò quay, kế hoạch mở rộng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm CaC03 và bột siêu mịn sẽ được triển khai thực hiện trong các năm tiếp theo.
Căn cứ để thực hiện kế hoạch lợi nhuận và cổ tức
Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của Công ty được lập dựa trên cơ sở tham chiếu kết quả kinh doanh các năm trước cũng như các dự án mà YBC đang triển khai thực hiện. Trong năm 2008, Công ty có kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 22,1 tỉ đồng lên 50 tỉ đồng. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành này sẽ được Công ty sử dụng để đầu tư mở rộng cho dự án xây dựng Nhà máy xi măng công nghệ lò quay theo phương pháp khô với công suất 300.000 tấn Clinker/năm. Dự án này đã được triển khai thực hiện từ tháng 12/2005 và hiện tại vẫn đang trong giai đoạn vừa hoàn thiện đầu tư vừa sản xuất. Trong quý I/2008, Công ty sẽ chuyển sang sản xuất xi măng từ công nghệ lò đứng sang công nghệ lò quay. theo công nghệ xi măng lò quay. Dự kiến đến năm 2010, Nhà máy này sẽ đạt được công suất thiết kế 100%. Dự án đi vào sản xuất sẽ góp phần nâng cao tính cạnh tranh cũng như hiệu quả sản xuất Công ty. 
16.  Đánh giá của Tổ chức Tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

Dưới góc độ của tổ chức tư vấn, Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn đã thu thập các thông tin, tiến hành các nghiên cứu phân tích và đánh giá cần thiết về hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cũng như xem xét lĩnh vực kinh doanh mà Công ty đang hoạt động. Dựa trên kết quả kinh doanh trong các năm vừa qua, chiến lược đầu tư của Công ty trong tương lai và mức dự báo tăng trưởng của ngành xi măng nói chung, Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn nhận thấy kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái có tính khả thi và có thể đảm bảo được tỷ lệ chi trả cổ tức hàng năm như kế hoạch nếu không có những biến động ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của doanh nghiệp.  Những nhận xét trên chỉ mang tính tham khảo mà không hàm ý đảm bảo giá trị của chứng khoán.

17.  Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức đăng ký niêm yết.
Không có

18.  Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phần niêm yết
Không có
V. CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT
1. Loại chứng khoán
Cổ phần phổ thông

2. Mệnh giá cổ phần
10.000 (mười nghìn) đồng/1cổ phần
3. Tổng số chứng khoán niêm yết
Tổng số lượng chứng khoán niêm yết: 2.210.880 cổ phần
4. Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hoặc tổ chức hiện hành

Tổng số lượng cổ phần của các cổ đông là thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, ban Giám đốc và Kế toán trưởng tại thời điểm 09/12/2007 là 113.060 cổ phần. Các cổ đông này cùng nhau cam kết nắm giữ 100% số cổ phần do mình sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phần này trong thời gian 6 tháng tiếp theo, không tính số cổ phần thuộc sở hữu Nhà nước do các cá nhân trên đại diện nắm giữ.

Phương pháp tính giá

Tại thời điểm 31/12/2006 (Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)



                    (Vốn chủ sở hữu - Quỹ khen thưởng phúc lợi)

Giá trị sổ sách 
= 



                  (Số lượng cổ phần đang lưu hành - cổ phần quỹ)  




=    26.223.550.308/(2.210.880 - 18.640)




=     11.962 đồng/ cổ phần
* Tại thời điểm 31/12/2007, giá trị sổ sách của 1 cổ phần (Mệnh giá 10.000 đồng / cổ phần) 

   



   29.745.889.244



=
 


= 13.613 đồng/cổ phần





 2.210.880 – 25.820

5. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty không quy định cụ thể giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài. 

Khi cổ phần của Công ty được đăng ký niêm yết trên TTGDCK thì các cổ đông nước ngoài có thể tham gia mua bán cổ phần theo các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. Tỷ lệ tham gia của người nước ngoài tối đa là 49% tổng số cổ phần niêm yết theo Quyết định 238/2005/QĐ-TTg ngày 29/09/2005 của Thủ tướng Chính phủ quyết định về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam..

Tỷ lệ nắm giữ của các cổ đông nước ngoài tại Công ty hiện nay là 0 %

6. Các loại thuế có liên quan

Công ty được hưởng thuế suất ưu đãi là 20% trong vòng 10 năm kể từ năm 2004 theo quy định của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp .
Ngoài ra, theo Nghị định 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển Công ty nhà nước thành CTCP, DNNN chuyển sang CTCP được hưởng ưu đãi như đối với doanh nghiệp thành lập mới theo quy định hiện hành. Theo quy định tại điểm 2 Điều 36 Nghị định 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ, Công ty được miễn thuế TNDN trong 02 năm, được giảm 50% số thuế phải nộp cho 06 năm tiếp theo (năm 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011) quy định tại danh mục B áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn được hưởng ưu đãi đầu tư (Công ty có địa bàn, trụ sở hoạt động tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái).

VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT
1. Tổ chức Tư vấn

·  CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN (SSI)
Trụ sở chính

Số 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08-8242897 


Fax: 08-8247430

Email:   ssi@ssi.com.vn 


Website: www.ssi.com.vn 

 CN Nguyễn Công Trứ - Công ty Chứng khoán Sài Gòn

180-182 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1. HCM

ĐT: 08.821567



Fax: 08.2910590

CN Công ty Chứng khoán Sài gòn tại Hà Nội

1C Ngô Quyền – Hoàn Kiếm, Hà Nội

ĐT: 04.9366321



Fax: 04.9366311

 CN Trần Bình Trọng – Công ty Chứng khoán Sài Gòn

25 Trần Bình Trọng – Hoàn Kiếm – Hà Nội

ĐT: 04. 9426718



Fax: 04. 9426719

 CN Hải Phòng -Công ty Chứng khoán Sài Gòn

22 Lý Tự Trọng - quận Hồng Bàng - Hải Phòng

ĐT: 031.3569123



Fax: 031.35691302

2. Tổ chức kiểm toán

· CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC)

Địa chỉ: 01 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 8241990/1
Fax: (84-4) 8253973
VII. PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Phụ lục 2: Bản sao hợp lệ Điều lệ Công ty

Phụ lục 3: Báo cáo kiểm toán 2006 và 2007
Phụ lục 4: Nghị quyết họp HĐQT thông qua việc niêm yết.

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tường Thuật 

	PHÓ GIÁM ĐỐC

Vũ Thanh Nghị 
	PHÓ GIÁM ĐỐC

Đặng Văn Thắng

	PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Quang Phú
	PHÓ GIÁM ĐỐC

Bùi Mạnh Cường

	TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Hoàng Đình Khang
	KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Nghiêm Chang


GD NHÀ MÁY





Phòng Kế hoạch - Vật tư





Nhà máy chế biến CaC03





Bunke chứa


Thiết bị tháo liệu





Si lô đồng nhất





Phòng Kỹ thuật - Đầu tư





Phòng TC - HC - LĐTL





Phòng tiêu thụ thị trường����





Xí nghiệp Vận tải và XD CT





Gầu tải 





Máng khí động





Máy phân ly





Gầu tải





B¬m vÝt





Phòng kế toán





Máy nghiền sấy liên hợp





TRƯỞNG PHÒNG





GĐ XÍ NGHIỆP





Băng tải hỗn hợp





Cân bằng ĐT





TRƯỞNG PHÒNG





Cân bằng ĐT





PHÓ GIÁM ĐỐC





Cân bằng ĐT





Bunke chøa





Ph©n ly KK





GÇu t¶i





M¸y nghiÒn sÊy





§Þnh l­îng





KÐt chøa





SÊy s¬ bé





Cân bằng ĐT





Bunke chứa





Si lô chứa





Si lô chứa





PHÓ GIÁM ĐỐC





Si lô chứa





Gầu tải





Gầu tải





Than





B¨ng t¶i tíi


PX nghiÒn





Gầu tải





ThiÕt bÞ th¸o


Clinker





KS5





KS4





KS3





KS2





Kho sản phẩm





Đóng bao





GĐ XÍ NGHIỆP





PHÓ GIÁM ĐỐC





Đóng bao





Băng tải 3





PHÓ GIÁM ĐỐC





Gầu tải





Sấy sơ bộ





Phơi, sấy





Sấy sơ bộ





Đập lần 2





Đồng sấy sơ bộ





Đập búa








Băng tải 3





Đóng bao





Cấp liệu





Sil« Clinker


chÝnh phÈm





Vít tải





Vít tải





Quạt ly tâm





Đập sơ bộ





Thiết kế khử từ 





Gầu tải





Gầu tải





Si lô sản phẩm





Lọc bụi tiu





Kho sản phẩm





Máy đóng bao





Máy cán





Kho chứa








GIÁM ĐỐC





Kho chứa








BAN KIỂM SOÁT





Kho chứa





HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG





Bãi chứa





Phụ gia





Nhà máy xi măng





Quặng sắt





Xí nghiệp khai thác đá





Đất sét





Đá vôi





Sil« Clinker


thø phÈm





GÇu b¨ng





M¸y lµm nguéi


Clinker kiÓu ghi





Lß quay





Lß ph©n huû Caleiner





Th¸p trao ®æi nhiÖt


5 tÇng





GÇu t¶i





Máy phân ly





Máy nghiền bi





   Gầu tải





Máy nghiền đứngg





Bun ke





Bun ke





Băng tải 2





Máy đập búa





Sàng rung 2 lớp





Thiết bị khử từ





Băng tải





Máy đập hàm





Băng tải xích





Kho nguyên liệu đá





M¸ng khÝ ®éng





ThiÕt bÞ ®Þnh l­îng


phèi liÖu








� Nguồn: Tổng cục thống kê: web: http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=382&idmid=2&ItemID=5625


� Nguồn: http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=413&thangtk=12/2007


� Nguồn:http://www.vietrade.gov.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=2842&Itemid=226


� Nguồn: Quyết định số 116/2006/QĐ-TTg ngày 26/05/2006: Quyết định phê duyệt Quy hoach tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái thời kỳ 2006 - 2020 của Thủ tướng Chỉnh phủ Phan Văn Khải


� Nguồn: http://www.vinanet.com.vn/EconomicDetail.aspx?NewsID=117489#Scene_1


� Nguồn: http://www.clst.ac.vn/AP/tapchitrongnuoc/hdkh/2002/so05/13.html
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